	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 344/QĐ-BGTVT 
	Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI VÀ THAY THẾ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính
1. Công bố bổ sung các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải tại Phụ lục I của Quyết định này.

2. Công bố sửa đổi các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải tại Phụ lục II của Quyết định này.

3. Công bố thay thế các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải tại Phụ lục III của Quyết định này.

4. Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được bổ sung, sửa đổi và thay thế tại Phụ lục IV của Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật các thủ tục hành chính được công bố bổ sung, sửa đổi và thay thế vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 3;
- Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Các Cảng vụ Hàng hải;
- Các Cảng vụ Hàng không;
- Các Cảng vụ Đường thủy nội địa;
- Các Sở GTVT;
- Lưu: VT, PC (03).
	BỘ TRƯỞNG




Đinh La Thăng


PHỤ LỤC I
DANH MỤC CÁC TTHC CÔNG BỐ BỔ SUNG
(Kèm theo Quyết định số 344 /QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

	TT
	Tên thủ tục
	Văn bản QPPL quy định TTHC
	Cơ quan thực hiện
	Ghi chú

	I- Lĩnh vực hàng hải

	1
	Thủ tục điện tử đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển
	Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT
	Cảng vụ HH
	

	2
	Thủ tục điện tử đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa rời cảng biển
	Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT
	Cảng vụ HH
	

	3
	Thủ tục điện tử đối với phương tiện thủy nội địa vào cảng biển
	Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT
	Cảng vụ HH
	

	4
	Thủ tục điện tử đối với phương tiện thủy nội địa rời cảng biển
	Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT
	Cảng vụ HH
	

	5
	Chấp thuận việc xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải
	Thông tư số 68/2015/TT-BGTVT
	Bộ GTVT;

Cục HHVN
	

	II- Lĩnh vực đăng kiểm

	6
	Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa


	Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT
	Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền
	

	7
	Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện nhập khẩu
	Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT
	Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam
	

	8
	Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa
	Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT
	Cục Đăng kiểm Việt Nam
	

	III- Lĩnh vực hàng không

	9
	Phê duyệt phương án cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước
	Nghị định số 102/2015/NĐ-CP
	Thủ tướng Chính phủ
	

	10
	Lựa chọn tổ chức thuê tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước
	Nghị định số 102/2015/NĐ-CP
	Bộ GTVT
	

	11
	Thế chấp tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước
	Nghị định số 102/2015/NĐ-CP
	Bộ GTVT
	

	12
	Bán, thế chấp, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn khác
	Nghị định số 102/2015/NĐ-CP
	Bộ GTVT
	

	IV- Lĩnh vực đường sắt

	13
	Quyết định bãi bỏ đường ngang
	Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT
	Bộ GTVT
	


PHỤ LỤC II
DANH MỤC CÁC TTHC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI
(Kèm theo Quyết định số 344 /QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

	TT
	Tên thủ tục
	Số sê-ri được sửa đổi
	Văn bản QPPL quy định TTHC
	Cơ quan thực hiện
	Ghi chú

	I. Lĩnh vực hàng hải

	1
	Cấp Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn
	B-BGT-285184-TT
	Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT;

Thông tư số 52/2014/TT-BGTVT
	Cục HHVN; các Chi cục HH; Cảng vụ HH Đà Nẵng
	

	2
	Cấp Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng tổng quát (GOC), Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng hạn chế (ROC) và Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt (GCNHLNVĐB)
	B-BGT-285185-TT
	Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT;

Thông tư số 52/2014/TT-BGTVT
	Cục HHVN; các Chi cục HH; Cảng vụ HH Đà Nẵng; Cơ sở đào tạo, huấn luyện
	

	3
	Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính
	B-BGT-285192-TT
	Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT;

Thông tư số 52/2014/TT-BGTVT
	Cục HHVN; các Chi cục HH;

Cảng vụ HH Đà Nẵng
	Các chi cục HH, Cảng vụ HH Đà nẵng chỉ thực hiện đối với thủ tục cấp lại Giấy xác nhận việc cấp GCN, Giấy công nhận GCNKNM

	4
	Cấp Giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam
	
	Nghị định số 161/2013/NĐ-CP
	Cơ quan đại diện Việt Nam nơi mua tàu hoặc nơi bàn giao tàu
	

	II- Lĩnh vực hàng không

	5
	Mở cảng hàng không, sân bay
	B-BGT-285082-TT
	Nghị định số 102/2015/NĐ-CP
	Thủ tướng Chính phủ
	

	6
	Cấp phép bay quá cảnh cho các chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam
	B-BGT-285113-TT
	Nghị định số 125/2015/NĐ-CP
	Cục Hàng không VN
	

	7
	Cấp phép bay đi, đến cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam
	B-BGT-285186-TT
	Nghị định số 125/2015/NĐ-CP
	Cục Hàng không VN
	

	III-Lĩnh vực đường sắt

	8
	Chấp thuận chủ trương việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang
	B-BGT-284981-TT
	Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT
	Bộ GTVT
	

	9
	Cấp giấy phép xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang
	B-BGT-284982-TT
	Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT
	Cục Đường sắt VN, Tổng cục ĐBVN, Sở GTVT
	

	10
	Gia hạn Giấy phép xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang
	B-BGT-284983-TT
	Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT
	Cục Đường sắt VN, Tổng cục ĐBVN, Sở GTVT
	

	IV- Lĩnh vực đăng kiểm

	11
	Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
	B-BGT-284864-TT
	Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT
	Đơn vị đăng kiểm
	

	12
	Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa và Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa
	B-BGT-284895-TT
	Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT
	Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc các đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền
	

	13
	Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa
	B-BGT-284896-TT
	Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT
	Đơn vị đăng kiểm
	


PHỤ LỤC III
DANH MỤC CÁC TTHC CÔNG BỐ THAY THẾ
(Kèm theo Quyết định số 344 /QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

	TT
	Tên thủ tục
	Số sê-ri được thay thế
	Văn bản QPPL quy định TTHC
	Cơ quan thực hiện
	Ghi chú

	I. Lĩnh vực đăng kiểm

	1
	Công nhận đăng kiểm viên (lần đầu) phương tiện thủy nội địa
	B-BGT-284897-TT
	Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT
	Cục Đăng kiểm Việt Nam
	

	2
	Công nhận lại đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa
	
	Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT
	Cục Đăng kiểm Việt Nam
	

	3
	Công nhận nâng hạng đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa
	
	Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT
	Cục Đăng kiểm Việt Nam
	

	4
	Công nhận đăng kiểm viên trong trường hợp đặc biệt
	
	Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT
	Cục Đăng kiểm Việt Nam
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phụ lục IV

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 344 /QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Phần I- NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ BỔ SUNG

I. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng hải

1. Thủ tục điện tử đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Chậm nhất 08 giờ trước khi tàu dự kiến đến cảng biển, người làm thủ tục phải khai báo và gửi Thông báo tàu đến cảng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo mẫu.

- Trường hợp tàu biển di chuyển giữa các cảng biển Việt Nam hoặc khu vực hàng hải không quá 20 hải lý, chậm nhất 02 giờ trước khi tàu biển dự kiến đến cảng biển, người làm thủ tục khai báo và gửi Thông báo tàu đến cảng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo mẫu.

- Chậm nhất 02 giờ trước khi tàu đến vùng đón trả hoa tiêu, người làm thủ tục phải xác báo cho Cảng vụ hàng hải biết chính xác thời gian tàu đến cảng bằng VHF, điện thoại hoặc các phương thức thông tin liên lạc phù hợp khác.

b) Giải quyết TTHC:


- Chậm nhất 02 giờ, kể từ khi nhận được xác báo tàu đã đến vị trí đón trả hoa tiêu, Cảng vụ hàng hải cấp Lệnh điều động điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo mẫu. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời và nêu rõ lý do.

- Chậm nhất 02 giờ, kể từ khi tàu đã vào neo đậu tại cầu cảng hoặc 04 giờ, kể từ khi tàu đã vào neo đậu tại các vị trí khác trong vùng nước cảng, người làm thủ tục khai báo và gửi hồ sơ điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

- Cảng vụ hàng hải tiếp nhận và giải quyết hồ sơ điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Trường hợp trên cơ sở dữ liệu điện tử không có dữ liệu của tàu thuyền, thuyền viên thì Cảng vụ hàng hải thông báo đến người làm thủ tục để nộp, xuất trình tại trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải bản chính các giấy tờ theo quy định.


- Chậm nhất 01 giờ, kể từ khi người làm thủ tục hoàn thành thủ tục khai báo, nộp và xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định, Cảng vụ hàng hải kiểm tra, đối chiếu thông tin về tàu biển và thuyền viên để gửi thông báo xác nhận hoàn thành thủ tục cho người làm thủ tục trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


- 01 Bản khai chung theo mẫu;

- 01 Danh sách thuyền viên theo mẫu;

- 01 Danh sách hành khách (nếu có) theo mẫu;

- Giấy tờ phải nộp: Giấy phép rời cảng cuối cùng (trường hợp trên cơ sở dữ liệu điện tử không có dữ liệu của tàu thuyền, thuyền viên);


- Giấy tờ phải xuất trình: Giấy chứng nhận đăng ký tàu thuyền; Các giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật của tàu theo quy định; số thuyền viên; Chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên (trường hợp trên cơ sở dữ liệu điện tử không có dữ liệu của tàu thuyền, thuyền viên).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 


Chậm nhất 01 giờ, kể từ khi người làm thủ tục hoàn thành thủ tục khai báo, nộp và xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ hàng hải hoặc Văn phòng đại diện Cảng vụ hàng hải;  


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cảng vụ hàng hải hoặc Văn phòng đại diện Cảng vụ hàng hải;  


d) Cơ quan phối hợp: Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Lệnh điều động.

8. Phí, lệ phí:


Theo biểu phí quy định tại Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 04/11/2008 của Bộ Tài chính ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Thông báo tàu đến cảng;


- Bản khai chung;

- Danh sách thuyền viên;


- Danh sách hành khách;


- Lệnh điều động.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  Không có.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;


- Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam;

- Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 04/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.


Mẫu số 01

THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

		1. Tên tàu:

		3. Cảng đến:

		4. Thời gian đến:



		2. Hô hiệu:

		

		



		5. Mớn nước thực tế:

		6. Chiều cao tĩnh không:



		7. Tên thuyền trưởng:

		 



		8. Tên và địa chỉ liên lạc của đại lý (nếu có):



		9. Mục đích đến cảng:



		10. Số lượng và loại hàng hóa vận chuyển trên tàu:



		11. Hàng hóa nguy hiểm (nếu có):



		12. Số thuyền viên:

		13. Số hành khách:



		14. Mã Giấy phép rời cảng điện tử:





 

Mẫu số 02

BẢN KHAI CHUNG

		 

		 

		Đến

		 

		Rời



		1. Tên tàu:

		3. Cảng đến/rời:

		4. Thời gian đến/rời cảng:



		2. Hô hiệu:

		

		



		5. Tên thuyền trưởng:

		6. Cảng rời cuối cùng/cảng đích:



		7. Tên và địa chỉ liên lạc của đại lý (nếu có):



		8. Số lượng và loại hàng hóa vận chuyển trên tàu:



		9. Ghi chú:





 


Mẫu số 03

DANH SÁCH THUYỀN VIÊN

		 

		 

		Đến

		 

		Rời



		Tên tàu



		TT

		Họ và tên

		Chức danh

		Số GCN khả năng chuyên môn



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 





 

Mẫu số 04

DANH SÁCH HÀNH KHÁCH

		 

		 

		Đến

		 

		Rời



		Tên tàu



		TT

		Họ và tên

		Ngày và nơi sinh

		Số hộ chiếu/GCMND



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 





Mẫu số 05

 


		CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
Cảng vụ hàng hải…..
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------





 

LỆNH ĐIỀU ĐỘNG

Kính gửi: Thuyền trưởng tàu…………………………………


Giám đốc Cảng vụ hàng hải ............................................................................................ 


Cho phép tàu:………………………………Hô hiệu: ............................................................. 


Vào cảng, bến:   ............................................................................................................ 


Thời gian đến cảng, bến:…….. giờ ……..ngày ……..tháng ……..năm……..


Giấy phép số: ……../CV ……..


 


		 

		Ngày ……tháng.... năm 20……
GIÁM ĐỐC





 


2.  Thủ tục điện tử đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa rời cảng biển

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Chậm nhất 02 giờ trước khi tàu dự kiến rời cảng biển, người làm thủ tục khai báo và gửi hồ sơ điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

b) Giải quyết TTHC:


Cảng vụ hàng hải tiếp nhận và giải quyết hồ sơ điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Trường hợp trên cơ sở dữ liệu điện tử không có dữ liệu của tàu thuyền, thuyền viên thì Cảng vụ hàng hải thông báo đến người làm thủ tục để xuất trình tại trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải bản chính các giấy tờ theo quy định.


- Chậm nhất 01 giờ, kể từ khi người làm thủ tục hoàn thành thủ tục khai báo, xuất trình đủ các giấy tờ theo quy định, Cảng vụ hàng hải kiểm tra, đối chiếu thông tin về tàu biển và thuyền viên để cấp Giấy phép rời cảng biển điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo mẫu và Giấy phép rời cảng bản giấy nếu người làm thủ tục có yêu cầu. Trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời và nêu rõ lý do.

- Trường hợp tàu biển vào cảng và chỉ lưu lại cảng trong khoảng thời gian không quá 12 giờ, thuyền trưởng phải thông báo cho Cảng vụ hàng hải khu vực biết để làm thủ tục điện tử cho tàu vào, rời cảng cùng một lúc.

- Trường hợp tàu biển đã được cấp Giấy phép rời cảng mà vẫn lưu lại tại cảng quá 24 giờ kể từ thời điểm tàu biển được phép rời cảng, tàu biển đó phải làm lại thủ tục rời cảng theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT.


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


- 01 Bản khai chung theo mẫu;

- 01 Danh sách thuyền viên theo mẫu;

- 01 Danh sách hành khách (nếu có) theo mẫu;

- Các giấy chứng nhận của tàu thuyền và chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên nếu thay đổi so với khi đến (để xuất trình) (trường hợp trên cơ sở dữ liệu điện tử không có dữ liệu của tàu thuyền, thuyền viên);

- Các giấy tờ liên quan đến xác nhận việc nộp phí, lệ phí, tiền phạt hoặc thanh toán các khoản nợ theo quy định của pháp luật (nếu có) (để xuất trình) trong trường hợp trên cơ sở dữ liệu điện tử không có dữ liệu của tàu thuyền, thuyền viên).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 


Chậm nhất 01 giờ, kể từ khi người làm thủ tục hoàn thành thủ tục khai báo, nộp và xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC:


Tổ chức, cá nhân. 


6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ hàng hải hoặc Văn phòng đại diện Cảng vụ hàng hải;  


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cảng vụ hàng hải, Văn phòng đại diện Cảng vụ hàng hải;  


d) Cơ quan phối hợp: Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép rời cảng.

8. Phí, lệ phí:


Theo biểu phí quy định tại Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 04/11/2008 của Bộ Tài chính ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Bản khai chung;

- Danh sách thuyền viên;


- Danh sách hành khách;


- Giấy phép rời cảng.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  Không có.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;


- Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam;

- Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 04/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

 


 


Mẫu số 01

BẢN KHAI CHUNG

		 

		 

		Đến

		 

		Rời



		1. Tên tàu:

		3. Cảng đến/rời:

		4. Thời gian đến/rời cảng:



		2. Hô hiệu:

		

		



		5. Tên thuyền trưởng:

		6. Cảng rời cuối cùng/cảng đích:



		7. Tên và địa chỉ liên lạc của đại lý (nếu có):



		8. Số lượng và loại hàng hóa vận chuyển trên tàu:



		9. Ghi chú:





 


Mẫu số 02

DANH SÁCH THUYỀN VIÊN

		 

		 

		Đến

		 

		Rời



		Tên tàu



		TT

		Họ và tên

		Chức danh

		Số GCN khả năng chuyên môn



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 





 

Mẫu số 03

DANH SÁCH HÀNH KHÁCH

		 

		 

		Đến

		 

		Rời



		Tên tàu



		TT

		Họ và tên

		Ngày và nơi sinh

		Số hộ chiếu/GCMND



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 





Mẫu số 04

		CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
Vietnam Maritime Administration
Cảng vụ hàng hải  .........
The Maritime Administration of...

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness
---------------





GIẤY PHÉP RỜI CẢNG

PORT CLEARANCE

Tên tàu: ........................Quốc tịch tàu: .............................Hô hiệu: ......................................... 

		Name of ship 

		Flag State of ship

		Call sign





Dung tích toàn phần: .................................Tên thuyền trưởng: ................................................

		Gross tonnage

		Name of master





Số lượng thuyền viên: ..........................................Số lượng hành khách: .................................

		Number of crews

		Number of passengers





Loại hàng hóa: .......................................................Số lượng: ...................................................

		Cargo

		 Volume





Thời gian rời cảng:......... giờ .........ngày......... tháng .........năm ...............................................

		Time of departure 

		Date





Cảng đến:...................................................................................................................................

Next port of call

Giấy phép rời cảng này có hiệu lực đến...giờ....ngày....tháng....năm... 

This port clearance is valid untill 

Giấy phép số: ................./CV ......................N°

		  

		Ngày ....tháng....năm 20....
Date .......
GIÁM ĐỐC 
Director





3.  Thủ tục điện tử đối với phương tiện thủy nội địa vào cảng biển

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Đối với phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB: Chậm nhất 02 giờ trước khi phương tiện đến cảng, người làm thủ tục khai báo và gửi hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải hoặc gửi tin nhắn theo mẫu đến số Tổng đài làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng biển.


- Đối với phương tiện thủy nội địa khác: Trước khi phương tiện đến cảng hoặc sau khi vào neo đậu an toàn, người làm thủ tục khai báo và gửi hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải hoặc gửi tin nhắn theo mẫu đến Tổng đài làm thủ tục phương tiện thủy nội địa tại cảng biển.

b) Giải quyết TTHC:


- Cảng vụ hàng hải tiếp nhận và giải quyết hồ sơ điện tử trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải. Trường hợp trên cơ sở dữ liệu điện tử không có dữ liệu của phương tiện, thuyền viên thì Cảng vụ hàng hải thông báo đến người làm thủ tục để nộp, xuất trình tại trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải bản chính các giấy tờ theo quy định. 

- Chậm nhất 30 phút, kể từ khi người làm thủ tục hoàn thành thủ tục khai báo, nộp và xuất trình đủ các giấy tờ theo quy định, Cảng vụ hàng hải kiểm tra, đối chiếu thông tin phương tiện và thuyền viên để cấp Giấp phép vào cảng điện tử cho phương tiện thủy nội địa trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải theo mẫu hoặc gửi tin nhắn theo mẫu đến người làm thủ tục (đối với trường hợp làm thủ tục theo tin nhắn điện thoại). Trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời và nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ điện tử trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải hoặc gửi tin nhắn.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


- Hồ sơ khai báo điện tử bao gồm:


+ Bản khai chung theo mẫu;

+ Danh sách thuyền viên theo mẫu;

+ Danh sách hành khách (đối với phương tiện chở hành khách) theo mẫu.

- Trường hợp làm thủ tục qua tin nhắn, sau khi phương tiện vào neo đậu an toàn, người làm thủ tục phải nộp tại trụ sở Cảng vụ hàng hải các giấy tờ sau:


+ Danh sách hành khách;

+ Giấy phép rời cảng, bến hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi phương tiện thủy rời cảng, bến cuối cùng.

- Trường hợp trên cơ sở dữ liệu điện tử không có dữ liệu của phương tiện, thuyền viên thì Cảng vụ hàng hải thông báo đến người làm thủ tục để nộp, xuất trình tại trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải bản chính các giấy tờ sau:


+ Giấy tờ phải xuất trình: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức tín dụng trong trường hợp phương tiện đang cầm cố, thế chấp); Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện; Sổ Danh bạ thuyền viên; Bằng hoặc Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và chứng chỉ của thuyền viên, người lái phương tiện 


 + Giấy tờ phải nộp: Giấy phép rời cảng, bến hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi phương tiện thủy nội địa rời cảng, bến cuối cùng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 


Chậm nhất 30 phút, kể từ khi người làm thủ tục hoàn thành thủ tục khai báo, nộp và xuất trình đủ các giấy tờ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC:


Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ hàng hải hoặc Văn phòng đại diện của Cảng vụ Hàng hải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cảng vụ hàng hải hoặc Văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép vào cảng hoặc tin nhắn chấp thuận.

8. Phí, lệ phí:


Theo biểu phí quy định tại Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 04/11/2008 của Bộ Tài chính ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Bản khai chung;

- Danh sách thuyền viên;

- Danh sách hành khách (đối với phương tiện chở hành khách);


- Tin nhắn làm thủ tục;


- Giấp phép vào cảng;


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  Không có


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14/6/005;


- Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam;

- Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 04/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.


Mẫu số 01

BẢN KHAI CHUNG

		 

		 

		Đến

		 

		Rời



		1. Tên phương tiện: 

		3. Tên cầu, bến cảng sẽ cập:

		4. Thời gian hoạt động tại cảng:

Từ ngày ...............................

Đến ngày ............................



		2. Số đăng ký:

		

		



		5. Tên thuyền trưởng

		6. Cảng,bến rời cuối cùng

		7. Cảng/bến kế tiếp



		8. Tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ phương tiện:



		



		9. Hàng hóa, số lượng xếp/dỡ:



		10. Ghi chú:



		11. Mã số Giấy phép rời cảng, bến điện tử (*):





(*) Mục này chỉ khai khi phương tiện đến cảng.

Mẫu số 02

DANH SÁCH THUYỀN VIÊN

(Cho phương tiện thủy nội địa)

		 

		 

		Đến 

		 

		Rời

		 



		Tên phương tiện:



		STT

		Họ và tên

		Chức danh

		Số Bằng, Giấy chứng nhận



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		





 

Mẫu số 03

DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Tên phương tiện: .............................................Số đăng ký: .......................................................

Tên chủ phương tiện: ....................................................................................................... 

Địa chỉ: ........................................................................................................................... 

Tên thuyền trưởng: ...................................Số bằng (CCCM):  ............................................ 

Tuyến vận tải  .................................................................................................................. 

Thời gian rời cảng, bến: hồi .......giờ ........, ngày ..../.......... /20 ....

Số hành khách xuống phương tiện .......................................................người.

Quốc tịch: VN .....................người; nước ngoài ............................................người.

		STT

		Họ và tên

		Năm sinh (tuổi)

		Nam/nữ

		Địa chỉ nơi ở hiện nay

		Quốc tịch

		Ghi chú



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		........

		 

		 

		 

		 

		 

		 





Tổng số hành khách .....................................người (bằng chữ ................................người).

Mẫu số 04

TIN NHẮN LÀM THỦ TỤC CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

1. Tin nhắn khai báo

Cú pháp tin nhắn: TT[dấu cách]tên địa danh[dấu cách]tên cảng/tàu thuyền[dấu cách]v/r[dấu cách]số đăng ký [dấu cách]tên thuyền trưởng[dấu cách]sb[dấu cách]tên thuyền viên[dấu cách]sb.

Trong đó:

- TT: là từ khóa thủ tục, không phân biệt chữ hoa và chữ thường

- Tên địa danh: là địa danh phương tiện làm thủ tục, viết tắt, không phân biệt chữ hoa và chữ thường. 

Mã hiệu địa danh theo bảng danh mục sau đây:

		TT

		Tên địa danh làm thủ tục

		Mã hiệu

		TT

		Tên địa danh làm thủ tục

		Mã hiệu



		1

		An Giang

		AGG

		14

		Quảng Bình

		QBH



		2

		Cà Mau

		CMU

		15

		Quảng Ninh

		QNH



		3

		Cần Thơ

		CTO

		16

		Quảng Ngãi

		QNI



		4

		Đà Nẵng

		DNG

		17

		Quảng Trị

		QTI



		5

		Đồng Nai

		DNI

		18

		Quy Nhơn

		QNN



		6

		Đồng Tháp

		DTP

		19

		Thái Bình

		TBH



		7

		Hà Tĩnh

		HTH

		20

		Thanh Hóa

		THA



		8

		Hải Phòng

		HPG

		21

		TP. Hồ Chí Minh

		HCM



		9

		Kiên Giang

		KGG

		22

		Thừa Thiên Huế

		HUE



		10

		Mỹ Tho

		MTO

		23

		Vũng Tàu

		VTU



		11

		Nam Định

		NDH

		24

		Bình Thuận

		BTN



		12

		Nghệ An

		NAN

		25

		Quảng Nam

		QNM



		13

		Nha Trang

		NTG

		 

		 

		 





- Tên cảng/tàu thuyền: tên cảng, bến/tàu thuyền cần cập mạn.

- v/r: vào/rời (hoặc v - vào; r - rời).

- Tên thuyền trưởng: viết liền không dấu, không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

- Tên thuyền viên: viết liền không dấu, không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

- Sb: Số bằng, chứng chỉ thuyền viên (theo mã số bằng, chứng chỉ thuyền viên được cấp).

* Ví dụ: TT hcm saigon/lotus v/r Sg1234 nguyenvanhoa 123 phamvanhung 456 nguyenvanha 789 ….


2. Tin nhắn trả kết quả vào cảng biển

Cú pháp tin nhắn: Tên phương tiện[dấu cách]số đăng ký[dấu cách]v[dấu cách]tên cảng.

* Ví dụ:

Tin nhắn có cú pháp “lotus Sg1234 v saigon” có nghĩa phương tiện có tên lotus mang số đăng ký Sg1234 được phép vào cảng Sài Gòn.

3. Tin nhắn hủy đề nghị làm thủ tục

Cú pháp tin nhắn: Huy[dấu cách]tên địa danh[dấu cách]tên cảng/tàu thuyền[dấu cách]v/r[dấu cách]số đăng ký[dấu cách].

Ví dụ: Tin nhắn có cú pháp: “Huy hcm saigon/lotus v/r Sg1234 huy hop dong” có nghĩa: phương tiện vào/rời cảng saigon/cập mạn tàu lotus mang số đăng ký Sg 1234.

4. Tin nhắn trả kết quả đề nghị hủy thủ tục

Hệ thống Tổng đài tự động trả kết quả nội dung sau: “Bạn đã hủy thủ tục thành công”.

 

 

Mẫu số 05

 


		CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI.......
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: .........../GP

		 





 

GIẤY PHÉP VÀO CẢNG 

(Cho phương tiện thủy nội địa)

Cho phép Thuyền trưởng ................................................................................................ 

Tên phương tiện:..........................................Số đăng ký: ................................................ 

Trọng tải:..................................................... Dung tích: .................................................. 

Vào cảng, bến: .............................................................................................................. 

Để xếp/dỡ ......................... hàng hóa ......................... số lượng ...........................................

Số hành khách: ............................................................................................................. 

Hàng hóa: ......................... .....................................Số lượng .........................

Trong thời hạn: từ......... giờ ......... ngày ......... đến....giờ ......... ngày .........

 

		 

		......., ngày ........tháng ........năm..........
GIÁM ĐỐC





4.  Thủ tục điện tử đối với phương tiện thủy nội địa rời cảng biển

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Trước khi phương tiện rời cảng biển, người làm thủ tục khai báo và gửi hồ sơ điện tử trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải hoặc gửi tin nhắn theo mẫu đến Tổng đài làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng biển.

b) Giải quyết TTHC:


- Cảng vụ hàng hải tiếp nhận và giải quyết hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải. Trường hợp trên cơ sở dữ liệu điện tử không có dữ liệu của phương tiện, thuyền viên thì Cảng vụ hàng hải thông báo đến người làm thủ tục để xuất trình tại trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải bản chính các giấy tờ theo quy định.


- Chậm nhất 30 phút, kể từ khi người làm thủ tục hoàn thành thủ tục khai báo, nộp và xuất trình đủ các giấy tờ theo quy định, Cảng vụ hàng hải kiểm tra, đối chiếu thông tin phương tiện và thuyền viên để cấp Giấp phép rời cảng điện tử cho phương tiện thủy nội địa trên cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải theo mẫu và Giấy phép rời cảng bản giấy nếu người làm thủ tục có yêu cầu. Trường hợp làm thủ tục qua tin nhắn thì Cảng vụ hàng hải cấp Giấy phép rời cảng bản giấy cho người làm thủ tục. Trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời và nêu rõ lý do.

- Trường hợp phương tiện thủy nội địa vào cảng biển và lưu lại trong khoảng thời gian không quá 72 giờ hoặc giấy tờ, tài liệu khi làm thủ tục rời cảng không thay đổi so với khi đến thì được làm thủ tục vào, rời cảng cùng một lúc.


- Trường hợp phương tiện đã được cấp Giấy phép rời cảng mà vẫn lưu lại tại cảng quá 24 giờ, kể từ thời điểm phương tiện được phép rời cảng, phương tiện đó phải làm lại thủ tục rời cảng

2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ điện tử trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải hoặc gửi tin nhắn.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


- Hồ sơ khai báo điện tử bao gồm:


+ Bản khai chung theo Mẫu số 08;

+ Danh sách thuyền viên theo Mẫu số 09;

+ Danh sách hành khách (đối với phương tiện chở hành khách) theo Mẫu số 10.

- Trường hợp làm thủ tục qua tin nhắn, người làm thủ tục phải nộp tại trụ sở Cảng vụ hàng hải Danh sách hành khách (đối với phương tiện chở hành khách, nếu có thay đổi).

- Trường hợp trên cơ sở dữ liệu điện tử không có dữ liệu của phương tiện, thuyền viên thì Cảng vụ hàng hải thông báo đến người làm thủ tục để xuất trình tại trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải bản chính các giấy tờ sau:

+ Các giấy chứng nhận của phương tiện và chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên nếu thay đổi so với khi đến;

+ Các giấy tờ liên quan đến xác nhận việc nộp phí, lệ phí, tiền phạt hoặc thanh toán các khoản nợ theo quy định của pháp luật (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 


Chậm nhất 30 phút, kể từ khi người làm thủ tục hoàn thành thủ tục khai báo, nộp và xuất trình đủ các giấy tờ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC:


Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ hàng hải hoặc Văn phòng đại diện của Cảng vụ Hàng hải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cảng vụ hàng hải hoặc Văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép rời cảng hoặc tin nhắn chấp thuận.

8. Phí, lệ phí:


Theo biểu phí quy định tại Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 04/11/2008 của Bộ Tài chính ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Bản khai chung;

- Danh sách thuyền viên;

- Danh sách hành khách (đối với phương tiện chở hành khách);


- Tin nhắn theo mẫu;


- Giấp phép rời cảng;


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  Không có


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14/6/2005;


- Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam;

- Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 04/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.


Mẫu số 01

BẢN KHAI CHUNG

		 

		 

		Đến

		 

		Rời



		1. Tên phương tiện: 

		3. Tên cầu, bến cảng sẽ cập:

		4. Thời gian hoạt động tại cảng:

Từ ngày ...............................

Đến ngày ............................



		2. Số đăng ký:

		

		



		5. Tên thuyền trưởng

		6. Cảng,bến rời cuối cùng

		7. Cảng/bến kế tiếp



		8. Tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ phương tiện:



		9. Hàng hóa, số lượng xếp/dỡ:



		10. Ghi chú:



		11. Mã số Giấy phép rời cảng, bến điện tử (*):





(*) Mục này chỉ khai khi phương tiện đến cảng.

Mẫu số 02

DANH SÁCH THUYỀN VIÊN

(Cho phương tiện thủy nội địa)

		 

		 

		Đến 

		 

		Rời

		 



		Tên phương tiện:



		STT

		Họ và tên

		Chức danh

		Số Bằng, Giấy chứng nhận



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		





 

Mẫu số 03

DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Tên phương tiện: .............................................Số đăng ký: .......................................................

Tên chủ phương tiện: ....................................................................................................... 

Địa chỉ: ........................................................................................................................... 

Tên thuyền trưởng: ...................................Số Bằng (CCCM):  ............................................ 

Tuyến vận tải  .................................................................................................................. 

Thời gian rời cảng, bến: hồi .......giờ ........, ngày ..../.......... /20 ....

Số hành khách xuống phương tiện .......................................................người.

Quốc tịch: VN .....................người; nước ngoài ............................................người.

		STT

		Họ và tên

		Năm sinh (tuổi)

		Nam/nữ

		Địa chỉ nơi ở hiện nay

		Quốc tịch

		Ghi chú



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		........

		 

		 

		 

		 

		 

		 





Tổng số hành khách .....................................người (bằng chữ ................................người).

Mẫu số 04

TIN NHẮN LÀM THỦ TỤC CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

1. Tin nhắn khai báo

Cú pháp tin nhắn: TT[dấu cách]tên địa danh[dấu cách]tên cảng/tàu thuyền[dấu cách]v/r[dấu cách]số đăng ký [dấu cách]tên thuyền trưởng[dấu cách]sb[dấu cách]tên thuyền viên[dấu cách]sb.

Trong đó:

- TT: là từ khóa thủ tục, không phân biệt chữ hoa và chữ thường

- Tên địa danh: là địa danh phương tiện làm thủ tục, viết tắt, không phân biệt chữ hoa và chữ thường. 

Mã hiệu địa danh theo bảng danh mục sau đây:

		TT

		Tên địa danh làm thủ tục

		Mã hiệu

		TT

		Tên địa danh làm thủ tục

		Mã hiệu



		1

		An Giang

		AGG

		14

		Quảng Bình

		QBH



		2

		Cà Mau

		CMU

		15

		Quảng Ninh

		QNH



		3

		Cần Thơ

		CTO

		16

		Quảng Ngãi

		QNI



		4

		Đà Nẵng

		DNG

		17

		Quảng Trị

		QTI



		5

		Đồng Nai

		DNI

		18

		Quy Nhơn

		QNN



		6

		Đồng Tháp

		DTP

		19

		Thái Bình

		TBH



		7

		Hà Tĩnh

		HTH

		20

		Thanh Hóa

		THA



		8

		Hải Phòng

		HPG

		21

		TP. Hồ Chí Minh

		HCM



		9

		Kiên Giang

		KGG

		22

		Thừa Thiên Huế

		HUE



		10

		Mỹ Tho

		MTO

		23

		Vũng Tàu

		VTU



		11

		Nam Định

		NDH

		24

		Bình Thuận

		BTN



		12

		Nghệ An

		NAN

		25

		Quảng Nam

		QNM



		13

		Nha Trang

		NTG

		 

		 

		 





- Tên cảng/tàu thuyền: tên cảng, bến/tàu thuyền cần cập mạn.

- v/r: vào/rời (hoặc v - vào; r - rời).

- Tên thuyền trưởng: viết liền không dấu, không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

- Tên thuyền viên: viết liền không dấu, không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

- Sb: Số bằng, chứng chỉ thuyền viên (theo mã số bằng, chứng chỉ thuyền viên được cấp).

* Ví dụ: TT hcm saigon/lotus v/r Sg1234 nguyenvanhoa 123 phamvanhung 456 nguyenvanha 789 ….


2. Tin nhắn trả kết quả vào cảng biển

Cú pháp tin nhắn: Tên phương tiện[dấu cách]số đăng ký[dấu cách]v[dấu cách]tên cảng.

* Ví dụ:

Tin nhắn có cú pháp “lotus Sg1234 v saigon” có nghĩa phương tiện có tên lotus mang số đăng ký Sg1234 được phép vào cảng Sài Gòn.

3. Tin nhắn hủy đề nghị làm thủ tục

Cú pháp tin nhắn: Huy[dấu cách]tên địa danh[dấu cách]tên cảng/tàu thuyền[dấu cách]v/r[dấu cách]số đăng ký[dấu cách].

Ví dụ: Tin nhắn có cú pháp: “Huy hcm saigon/lotus v/r Sg1234 huy hop dong” có nghĩa: phương tiện vào/rời cảng saigon/cập mạn tàu lotus mang số đăng ký Sg 1234.

4. Tin nhắn trả kết quả đề nghị hủy thủ tục

Hệ thống Tổng đài tự động trả kết quả nội dung sau: “Bạn đã hủy thủ tục thành công”.

 

 

Mẫu số 05

		CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI.......
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: .........../GP

		 





 

GIẤY PHÉP RỜI CẢNG 

(Cho phương tiện thủy nội địa)

Cho phép Thuyền trưởng ................................................................................................ 

Tên phương tiện:..........................................Số đăng ký: ................................................ 

Trọng tải:..................................................... Dung tích: .................................................. 

Số hành khách: ............................................................................................................. 

Số thuyền viên:............................................................................................................... 

Được rời cảng, bến ......... vào ........ giờ ........ ngày........ tháng............ năm ........................

Hàng hóa: ......................... .....................................Số lượng ................................................

Cảng, bến đến:.......................................................................................................................

 

		 

		......., ngày ........tháng ........năm..........
GIÁM ĐỐC





 

5. Chấp thuận việc xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải 

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


Trước khi lập đề xuất dự án, lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình thiết yếu, chủ đầu tư gửi trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác hồ sơ đề nghị được chấp thuận việc xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải đến Cục Hàng hải Việt Nam.

b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam phải có hướng dẫn chủ đầu tư công trình thiết yếu hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của chủ đầu tư, Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định, báo cáo Bộ Giao thông vận tải.


- Chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải theo mẫu gửi chủ đầu tư và Cục Hàng hải Việt Nam; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


- Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải (bản chính) theo mẫu;

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể công trình;

- Thuyết minh sự cần thiết xây dựng công trình và thời gian khai thác, sử dụng công trình; đánh giá mức độ ảnh hưởng của công trình thiết yếu đến điều kiện an toàn, điều kiện khai thác công trình hàng hải hiện hữu;

- Biên bản thống nhất với chủ công trình hàng hải nơi công trình thiết yếu sẽ xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 


- Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của chủ đầu tư, Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định, báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

- Chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải.

- Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  Không có


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14/6/2005;


- Thông tư số 68/2015/TT-BGTVT ngày 06/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải ban hành kèm theo Nghị định số 109/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.


Mẫu số 1


		TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
Số: ……….
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
….., ngày ... tháng ... năm 20...…..,



		 

		

		

		



		 ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải

 


Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam.

Tên doanh nghiệp:

Người đại diện theo pháp luật:

Đăng ký kinh doanh:             ngày    tháng    năm    tại …….


Địa chỉ:

Số điện thoại liên hệ:

Đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, giải quyết thủ tục xây dựng công trình ……. trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải tại………. theo quy định tại Điều 5 Thông tư số…………… với các thông tin dưới đây:

1. Tên công trình:

2. Sự cần thiết đầu tư xây dựng:

3. Vị trí:

4. Quy mô:

5. Tổng diện tích dự kiến xây dựng:

6. Tài liệu liên quan kèm theo:

7. (Chủ đầu tư)  cam kết:

- Tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thường khi cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải có thẩm quyền yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo.

- Tiến hành thỏa thuận với chủ đầu tư hoặc đơn vị đang quản lý, khai thác công trình hàng hải về trách nhiệm phối hợp thực hiện phương án bảo vệ công trình hàng hải đã được phê duyệt.

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của văn bản chấp thuận.

- Các tài liệu khác (nếu có).

Kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, giải quyết./.

 

                                                                                              CHỦ ĐẦU TƯ
                                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





		



		





Mẫu số 2

Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải

		BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

          Số:       /BGTVT-KCHT
V/v: Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu .... trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Hà Nội, ngày    tháng …. năm ….





 


		Kính gửi:

		- Cục Hàng hải Việt Nam;
- ...(Chủ đầu tư)





Xét Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải của …..;


Trên cơ sở ý kiến của ..(cơ quan được lấy ý kiến)... tại văn bản số.... ngày... tháng...năm..., Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:


1. Chấp thuận với đề nghị của …. về việc xây dựng công trình thiết yếu …. trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải với các nội dung cụ thể như sau:


- Tên công trình:


- Sự cần thiết đầu tư xây dựng:


- Vị trí:


- Quy mô:


- Tổng diện tích dự kiến xây dựng:


- Thời gian hoạt động của công trình:


2. Chủ đầu tư ….. có trách nhiệm:


- Thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải đúng thời gian, chất lượng theo quy định của pháp luật.


- Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày văn bản chấp thuận này có hiệu lực, nếu dự án đầu tư, xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải không được triển khai thực hiện đầu tư theo quy định của pháp luật thì văn bản này hết hiệu lực.


- Chỉ được tổ chức khai thác công trình thiết yếu khi đã hoàn thành đầy đủ thủ tục và công bố đưa vào sử dụng theo quy định; khai thác công trình đúng mục đích, bảo đảm an toàn, an ninh, phòng chống cháy, nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.


- Lập, trình phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải và quy định của pháp luật có liên quan.


- Cam kết chấm dứt và tháo dỡ công trình bằng kinh phí của chủ đầu tư khi kết thúc thời gian hoạt động hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


3. Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo Cảng vụ hàng hải... tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng công trình thiết yếu phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường./.


 


		 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng ...;
- UBND tỉnh...;
- Lưu: VT, KCHT(2).

		BỘ TRƯỞNG





II- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng kiểm


6. Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp sử dụng cho 

phương tiện thủy nội địa

1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa đến Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền. 


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn hoàn thiện ngay trong ngày làm việc (đối với trường hợp nộp trực tiếp) hoặc hướng dẫn hoàn thiện trong 02 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính và hình thức phù hợp khác; nếu hồ sơ đã đầy đủ thì hẹn thời gian, địa điểm kiểm tra.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền tiến hành kiểm tra. Đối với sản phẩm quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 12 Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT, trong thời hạn 01 ngày làm việc đối với việc kiểm tra sản phẩm công nghiệp cách trụ sở làm việc dưới 70 km và 02 ngày làm việc đối với việc kiểm tra sản phẩm công nghiệp cách trụ sở làm việc từ 70 km trở lên hoặc kiểm tra sản phẩm công nghiệp ở vùng biển, đảo, kể từ khi kết thúc kiểm tra tại hiện trường, nếu kết quả kiểm tra thỏa mãn các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thì Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền cấp các giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa theo mẫu quy định tại Thông tư số 15/2013/TT-BGTVT, nếu kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu thì thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị.


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Giấy đề nghị kiểm tra theo mẫu (trừ trường hợp đề nghị trực tiếp, gọi điện thoại).


- Hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp. Hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp quy định như sau:



+ Đối với sản phẩm công nghiệp sản xuất đơn chiếc hoặc theo lô trong nước thì trình bản gốc hồ sơ thiết kế đã được thẩm định;



+ Đối với sản phẩm công nghiệp nhập khẩu về Việt Nam đã được cơ quan đăng kiểm nước ngoài do Cục Đăng kiểm Việt Nam thừa nhận kiểm tra, thì nộp hồ sơ đăng kiểm do cơ quan đăng kiểm nước ngoài cấp cho sản phẩm công nghiệp (bản sao có bản chính đểđối chiếu) và các tài liệu kỹ thuật liên quan (nếu có); Bản sao chứng từ nhập khẩu có xác nhận của tổ chức, cá nhân nhập khẩu gồm Hóa đơn thương mại hoặc các giấy tờ tương đương, tờ khai hàng hóa nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nhập khẩu;



+ Đối với sản phẩm công nghiệp nhập khẩu về Việt Nam đã được kiểm tra bởi cơ quan đăng kiểm nước ngoài nhưng chưa được Cục Đăng kiểm Việt Nam thừa nhận hoặc chưa được cơ quan đăng kiểm nước ngoài kiểm tra, thì trình bản gốc hồ sơ thiết kế đã được thẩm định.


4. Thời hạn giải quyết: 


Trong thời hạn 01 ngày làm việc đối với việc kiểm tra sản phẩm công nghiệp cách trụ sở làm việc dưới 70 km và 02 ngày làm việc đối với việc kiểm tra sản phẩm công nghiệp cách trụ sở làm việc từ 70 km trở lên hoặc kiểm tra sản phẩm công nghiệp ở vùng biển, đảo, kể từ khi kết thúc kiểm tra tại hiện trường.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.


8. Phí, lệ phí:  


- Phí kiểm định tính theo biểu phí ban hành kèm theo Thông tư số 123/2013/TT-BTC ngày 28/08/2013 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa.

- Lệ phí: 20.000 đồng /01 Giấy chứng nhận.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính


Giấy đề nghị kiểm tra.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


Thỏa mãn các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng: QCVN01:2008/BGTVT, QCVN17:2011/BGTVT, QCVN25:2010/BGTVT, QCVN50:2012/BGTVT, QCVN51:2012/BGTVT, QCVN 54:2013/BGTVT, QCVN55:2013/BGTVT, QCVN56:2013/BGTVT, QCVN 72:2013/BGTVT, QCVN 72:2014/BGTVT, QCVN84:2014/BGTVT, QCVN 85:2014/BGTVT.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

- Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa;


- Thông tư 15/2013/TT-BGTVT ngày 26/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về biểu mẫu giấy chứng nhận và sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa;


- Thông tư số 123/2013/TT-BTC ngày 28/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa;

- Thông tư số 102/2008/TT- BTC ngày 11/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


Mẫu Giấy đề nghị:

		

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




		Số: ………………

		………….., ngày … tháng … năm …….



		

		





GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA PHƯƠNG TIỆN/SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 


SỬ DỤNG CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 

Kính gửi: ………………………………………………….


Tổ chức, cá nhân đề nghị: .......................................................................................................... 


Địa chỉ: ........................................................................................................................................ 


Số điện thoại: …………………………….. Số Fax: ................................................................


Đề nghị Cơ quan Đăng kiểm kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa/ giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện sau:


Tên tàu/tên sản phẩm công nghiệp: ………………. /................................................................


Số thẩm định thiết kế:...................................................................................................................


Số ĐKHC/ Số Đăng kiểm (*): ……………...…………../………...........................………….


Nội dung kiểm tra:


...................................................................................................................................................... 


Tên, địa chỉ nhà sản xuất (**): ....................................................................................................


Thời gian dự kiến kiểm tra: .........................................................................................................


Địa điểm kiểm tra: .......................................................................................................................


Tên tổ chức/cá nhân trả phí đăng kiểm: .....................................................................................


Địa chỉ, số điện thoại, số fax:.......................................................................................................


Mã số thuế:...................................................................................................................................


Chúng tôi đồng ý trả đầy đủ phí và lệ phí cấp giấy chứng nhận theo quy định hiện hành.

		

		Đơn vị đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu nếu có)








(*) Áp dụng cho phương tiện đang khai thác.


(**) Áp dụng cho kiểm tra sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện.

7. Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho 

phương tiện nhập khẩu

1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện nhập khẩu đến Cục Đăng kiểm Việt Nam. 


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn hoàn thiện ngay trong ngày làm việc (đối với trường hợp nộp trực tiếp) hoặc hướng dẫn hoàn thiện trong 02 (hai) ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính và hình thức phù hợp khác; nếu hồ sơ đã đầy đủ thì hẹn thời gian, địa điểm kiểm tra.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm tra như sau:


+  Đối với phương tiện được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT, tiến hành kiểm tra để xác nhận tình trạng kỹ thuật thực tế của phương tiện so với hồ sơ thiết kế đã thẩm định và hồ sơ đăng kiểm đã cấp cho phương tiện;


+  Đối với phương tiện được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT, tiến hành kiểm tra thực tế phương tiện với loại hình kiểm tra lần đầu.

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc đối với việc kiểm tra phương tiện cách trụ sở làm việc dưới 70 km và 02 ngày làm việc đối với việc kiểm tra phương tiện cách trụ sở làm việc từ 70 km trở lên hoặc kiểm tra phương tiện ở vùng biển, đảo, kể từ khi kết thúc kiểm tra tại hiện trường, nếu kết quả kiểm tra phương tiện thỏa mãn các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thì Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa theo mẫu quy định tại Thông tư số 15/2013/TT-BGTVT, nếu kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu thì thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

2. Cách thức thực hiện: 


Nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Giấy đề nghị kiểm tra theo mẫu (trừ trường hợp đề nghị trực tiếp, gọi điện thoại).


- Hồ sơ kỹ thuật của phương tiện nhập khẩu. Hồ sơ kỹ thuật của phương tiện nhập khẩu quy định như sau:



+ Đối với phương tiện nhập khẩu đã được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm bởi cơ quan đăng kiểm nước ngoài do Cục Đăng kiểm Việt Nam thừa nhận, khi nhập khẩu về Việt Nam thì nộp hồ sơ thiết kế phương tiện đã được cơ quan đăng kiểm nước ngoài thẩm định (bản sao kèm bản chính để đối chiếu), bản chính hồ sơ đăng kiểm do cơ quan đăng kiểm nước ngoài cấp cho phương tiện, các tài liệu kỹ thuật liên quan đến phương tiện; trình hồ sơ để xác định tuổi phương tiện, bản sao chứng từ nhập khẩu có xác nhận của tổ chức, cá nhân nhập khẩu gồm hóa đơn thương mại hoặc các giấy tờ tương đương, tờ khai hàng hóa nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nhập khẩu;



+ Đối với phương tiện nhập khẩu đã được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bởi cơ quan đăng kiểm nước ngoài chưa được Cục Đăng kiểm Việt Nam thừa nhận hoặc chưa được cơ quan đăng kiểm nước ngoài kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đăng kiểm thì trình bản chính hồ sơ thiết kế đã được thẩm định..

4. Thời hạn giải quyết: 


Trong thời hạn 01 ngày làm việc đối với việc kiểm tra phương tiện cách trụ sở làm việc dưới 70 km và 02 ngày làm việc đối với việc kiểm tra phương tiện cách trụ sở làm việc từ 70 km trở lên hoặc kiểm tra phương tiện ở vùng biển, đảo, kể từ khi kết thúc kiểm tra tại hiện trường.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa.


8. Phí, lệ phí:  


- Phí kiểm định tính theo biểu phí ban hành kèm theo Thông tư số 123/2013/TT-BTC ngày 28/08/2013 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa.

- Lệ phí: 20.000 đồng /01 Giấy chứng nhận.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính


Giấy đề nghị kiểm tra.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


Thỏa mãn các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng: QCVN01:2008/BGTVT, QCVN17:2011/BGTVT, QCVN25:2010/BGTVT, QCVN50:2012/BGTVT, QCVN51:2012/BGTVT, QCVN 54:2013/BGTVT, QCVN55:2013/BGTVT, QCVN56:2013/BGTVT, QCVN 72:2013/BGTVT, QCVN 72:2014/BGTVT, QCVN84:2014/BGTVT, QCVN 85:2014/BGTVT.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

- Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa;


- Thông tư 15/2013/TT-BGTVT ngày 26/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về biểu mẫu giấy chứng nhận và sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa;


- Thông tư số 123/2013/TT-BTC ngày 28/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa;

- Thông tư số 102/2008/TT- BTC ngày 11/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


Mẫu Giấy đề nghị:


		

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




		Số: ………………

		………….., ngày … tháng … năm …….



		

		





GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA PHƯƠNG TIỆN/SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 


SỬ DỤNG CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 

Kính gửi: ………………………………………………….


Tổ chức, cá nhân đề nghị: .......................................................................................................... 


Địa chỉ: ........................................................................................................................................ 


Số điện thoại: …………………………….. Số Fax: ................................................................


Đề nghị Cơ quan Đăng kiểm kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa/ giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện sau:


Tên tàu/tên sản phẩm công nghiệp: ………………. /................................................................


Số thẩm định thiết kế:...................................................................................................................


Số ĐKHC/ Số Đăng kiểm (*): ……………...…………../………...........................………….


Nội dung kiểm tra:


...................................................................................................................................................... 


Tên, địa chỉ nhà sản xuất (**): ....................................................................................................


Thời gian dự kiến kiểm tra: .........................................................................................................


Địa điểm kiểm tra: .......................................................................................................................


Tên tổ chức/cá nhân trả phí đăng kiểm: .....................................................................................


Địa chỉ, số điện thoại, số fax:.......................................................................................................


Mã số thuế:...................................................................................................................................


Chúng tôi đồng ý trả đầy đủ phí và lệ phí cấp giấy chứng nhận theo quy định hiện hành.

		

		Đơn vị đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu nếu có)








(*) Áp dụng cho phương tiện đang khai thác.


(**) Áp dụng cho kiểm tra sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện.

8. Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa

1.  Trình tự thực hiện: 


a)  Nộp hồ sơ TTHC:


Trường hợp Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên còn hiệu lực nhưng bị mất, hư hỏng, đơn vị đăng kiểm gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa đến Cục Đăng kiểm Việt Nam. 


b) Giải quyết TTHC:


Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp lại Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên trong thời hạn ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, trường hợp không cấp lại có văn bản nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hình thức phù hợp khác. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:


- Văn bản đề nghị cấp lại.

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. 


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- Giấy chứng nhận.

- Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên được cấp lại bằng thời hạn hiệu lực còn lại của Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên bị mất, bị hư hỏng.

8. Phí, lệ phí: Không có.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;


- Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.


III- Nội dung TTHC thuộc lĩnh vực hàng không

9. Phê duyệt phương án cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước

1.Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ thủ tục hành chính:


Tổ chức cho thuê gửi 08 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án cho thuê tài sản đến Bộ Giao thông vận tải.


b) Giải quyết thủ tục hành chính:


Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để tổ chức thẩm định; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Bộ Giao thông vận tải phải có văn bản trả lời người đề nghị và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.


2. Cách thức thực hiện:


- Gửi hồ sơ trực tiếp; hoặc


- Qua hệ thống bưu chính; hoặc


- Các hình thức phù hợp khác.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị phê duyệt, bao gồm các thông tin: Tên, địa chỉ của tổ chức đề nghị; tên cảng hàng không, sân bay; tên và vị trí công trình;

- Phương án cho thuê.

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 


- 
45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người được Nhà nước giao quản lý tài sản.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a)
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có; 


c)
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Giao thông vận tải;


d)
Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt phương án cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước.

8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Các trường hợp được cho thuê tài sản gắn liền với đất tại cảng hàng không, sân bay

1. Cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước, nguồn vốn khác.


2. Góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn khác.


* Các trường hợp không được cho thuê tài sản gắn liền với đất tại cảng hàng không, sân bay

1. Cho thuê bằng kết cấu hạ tầng sân bay.


2. Cho thuê bằng công trình phục vụ cung cấp dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, tìm kiếm cứu nạn; công trình bảo đảm an ninh hàng không.


* Nguyên tắc chung về việc cho thuê tài sản gắn liền với đất tại cảng hàng không, sân bay

1. Việc cho thuê tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 25 của Nghị định số 102/2015/NĐ-CP chỉ được thực hiện trong phạm vi quyền đối với tài sản, quyền kinh doanh của tổ chức, cá nhân cho thuê; không được làm thay đổi chức năng của công trình theo quy hoạch cảng hàng không, sân bay đã được phê duyệt, mục đích sử dụng đất; không làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của cảng hàng không, sân bay; không làm ảnh hưởng đến quyền kinh doanh, khai thác của các doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.


2. Tổ chức thuê phải duy trì đủ điều kiện khai thác công trình, cung cấp dịch vụ đúng chức năng công trình và đáp ứng các yêu cầu có liên quan đến an toàn hàng không, an ninh hàng không, bảo vệ môi trường và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch nâng cấp, mở rộng cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật; tuân thủ các quy định của pháp luật về giá dịch vụ chuyên ngành hàng không; không được lợi dụng vị thế độc quyền để thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.


3. Tổ chức cho thuê phải duy trì việc cung cấp dịch vụ hàng không cho đến khi tổ chức thuê đủ năng lực quản lý, khai thác công trình và được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tương ứng theo quy định của pháp luật.


4. Tổ chức cho thuê gửi lưu hợp đồng được ký kết đến Cục Hàng không Việt Nam trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng được ký kết.


5. Việc cho thuê tài sản gắn liền với đất tại cảng hàng không, sân bay được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 102/2015/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan của pháp luật. Trường hợp tổ chức thuê không thực hiện các yêu cầu quy định, Bộ Giao thông vận tải xem xét quyết định chấm dứt việc quản lý, khai thác công trình của tổ chức đó để tổ chức lại việc quản lý, khai thác công trình theo đúng quy định. Quyết định của Bộ Giao thông vận tải là căn cứ để các Bên ký kết hợp đồng thực hiện việc thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật.


* Điều kiện lựa chọn tổ chức thuê tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay

1. Là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.


2. Có năng lực về tài chính phù hợp với yêu cầu của loại hình doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tương ứng.


3. Có phương án đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác công trình, cung cấp dịch vụ hàng không tương ứng.


* Phương án cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước

1. Người được Nhà nước giao quản lý tài sản lập phương án cho thuê tài sản, trình Bộ Giao thông vận tải để tổ chức thẩm định.


2. Phương án cho thuê tài sản bao gồm các nội dung chính sau:


a) Tên tổ chức cho thuê;


b) Danh mục và đặc tính kỹ thuật của công trình;


c) Giá trị tài sản của công trình;


d) Thời hạn cho thuê;

đ) Giá cho thuê;

e) Điều kiện cho thuê;

g) Khả năng thu hồi vốn đầu tư;

h) Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên cho thuê và bên thuê;

i) Điều kiện và hình thức lựa chọn tổ chức thuê;

k) Thời gian tổ chức lựa chọn bên thuê;

l) Phương án duy trì khai thác công trình; cung cấp dịch vụ hàng không tương ứng;

m) Lộ trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014;

- Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.


10. Lựa chọn tổ chức thuê tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ thủ tục hành chính:


Tổ chức cho thuê tài sản gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn tổ chức thuê đến Bộ Giao thông vận tải.


b) Giải quyết thủ tục hành chính:


Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Giao thông vận tải phê duyệt hồ sơ mời thầu.


Trường hợp không chấp thuận, Bộ Giao thông vận tải phải có văn bản trả lời người đề nghị, nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện:


- Gửi hồ sơ trực tiếp; hoặc


- Qua hệ thống bưu chính; hoặc


- Các hình thức phù hợp khác.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị phê duyệt, bao gồm các thông tin: Tên, địa chỉ của tổ chức đề nghị; tên cảng hàng không, sân bay; tên và vị trí công trình;

- Hồ sơ mời thầu theo mẫu quy định của Bộ Giao thông vận tải.

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 


- 
45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cho thuê tài sản. 


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a)
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giao thông vận tải;


b)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c)
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Giao thông vận tải;


d)
Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu.


8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: 


* Các trường hợp được cho thuê tài sản gắn liền với đất tại cảng hàng không, sân bay

Cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước, nguồn vốn khác.

* Các trường hợp không cho thuê tài sản gắn liền với đất tại cảng hàng không, sân bay

1. Cho thuê bằng kết cấu hạ tầng sân bay.


2. Cho thuê bằng công trình phục vụ cung cấp dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, tìm kiếm cứu nạn; công trình bảo đảm an ninh hàng không.


* Nguyên tắc chung về việc cho thuê tài sản gắn liền với đất tại cảng hàng không, sân bay

1. Việc cho thuê tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 25 của Nghị định số 102/2015/NĐ-CP chỉ được thực hiện trong phạm vi quyền đối với tài sản, quyền kinh doanh của tổ chức, cá nhân cho thuê; không được làm thay đổi chức năng của công trình theo quy hoạch cảng hàng không, sân bay đã được phê duyệt, mục đích sử dụng đất; không làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của cảng hàng không, sân bay; không làm ảnh hưởng đến quyền kinh doanh, khai thác của các doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.


2. Tổ chức thuê phải duy trì đủ điều kiện khai thác công trình, cung cấp dịch vụ đúng chức năng công trình và đáp ứng các yêu cầu có liên quan đến an toàn hàng không, an ninh hàng không, bảo vệ môi trường và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch nâng cấp, mở rộng cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật; tuân thủ các quy định của pháp luật về giá dịch vụ chuyên ngành hàng không; không được lợi dụng vị thế độc quyền để thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.


3. Tổ chức cho thuê phải duy trì việc cung cấp dịch vụ hàng không cho đến khi tổ chức thuê đủ năng lực quản lý, khai thác công trình và được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tương ứng theo quy định của pháp luật.


4. Tổ chức cho thuê gửi lưu hợp đồng được ký kết đến Cục Hàng không Việt Nam trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng được ký kết.


5. Việc cho thuê tài sản gắn liền với đất tại cảng hàng không, sân bay được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 102/2015/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan của pháp luật. Trường hợp tổ chức thuê không thực hiện các yêu cầu quy định, Bộ Giao thông vận tải xem xét quyết định chấm dứt việc quản lý, khai thác công trình của tổ chức đó để tổ chức lại việc quản lý, khai thác công trình theo đúng quy định. Quyết định của Bộ Giao thông vận tải là căn cứ để các Bên ký kết hợp đồng thực hiện việc thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật.


* Điều kiện lựa chọn tổ chức thuê tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay

1. Là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.


2. Có năng lực về tài chính phù hợp với yêu cầu của loại hình doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tương ứng.


3. Có phương án đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác công trình, cung cấp dịch vụ hàng không tương ứng.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014;

- Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.


11. Thế chấp tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ thủ tục hành chính:


Người được Nhà nước giao quản lý tài sản lập phương án thế chấp tài sản, gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận phương án thế chấp đến Bộ Giao thông vận tải.


b) Giải quyết thủ tục hành chính:


Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Giao thông vận tải chấp thuận phương án.


Trường hợp không chấp thuận, Bộ Giao thông vận tải phải có văn bản trả lời người đề nghị, nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện:

- Gửi hồ sơ trực tiếp; hoặc


- Qua hệ thống bưu chính; hoặc


- Các hình thức phù hợp khác.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:

-  Văn bản đề nghị thỏa thuận, bao gồm các thông tin: Tên, địa chỉ của tổ chức đề nghị; tên cảng hàng không, sân bay; danh mục và đặc tính kỹ thuật công trình;

- Văn bản giải trình về các nội dung sau: Giá trị công trình; điều kiện, hình thức lựa chọn tổ chức tín dụng nhận thế chấp; thời hạn thế chấp; lý do thế chấp; giá trị vay thế chấp; điều kiện thế chấp; quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên thế chấp và bên nhận thế chấp; phương án duy trì khai thác công trình, cung cấp dịch vụ hàng không tương ứng; lộ trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình.

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 



45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người được Nhà nước giao quản lý tài sản.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Giao thông vận tải;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận phương án.


8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Các trường hợp được thế chấp tài sản gắn liền với đất tại cảng hàng không, sân bay

Thế chấp tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước, nguồn vốn khác.


* Các trường hợp không được thế chấp tài sản gắn liền với đất tại cảng hàng không, sân bay

1. Thế chấp bằng kết cấu hạ tầng sân bay.


2. Thế chấp bằng công trình phục vụ cung cấp dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, tìm kiếm cứu nạn; công trình bảo đảm an ninh hàng không.


* Nguyên tắc chung về việc thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất tại cảng hàng không, sân bay

1. Việc thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 25 của Nghị định số 102/2015/NĐ-CP chỉ được thực hiện trong phạm vi quyền đối với tài sản, quyền kinh doanh của tổ chức, cá nhân cho thuê, góp vốn; không được làm thay đổi chức năng của công trình theo quy hoạch cảng hàng không, sân bay đã được phê duyệt, mục đích sử dụng đất; không làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của cảng hàng không, sân bay; không làm ảnh hưởng đến quyền kinh doanh, khai thác của các doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.


2. Tổ chức thế chấp gửi lưu hợp đồng được ký kết đến Cục Hàng không Việt Nam trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng được ký kết.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014;

- Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.


12. Bán, thế chấp, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn khác

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ thủ tục hành chính:


Chủ sở hữu tài sản gửi hồ sơ đề nghị thỏa thuận phương án bán, thế chấp, cho thuê, góp vốn đến Bộ Giao thông vận tải.


b) Giải quyết thủ tục hành chính:


Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận phương án.


Trường hợp không chấp thuận việc thỏa thuận, Bộ Giao thông vận tải phải có văn bản trả lời người đề nghị, nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện:

- Gửi hồ sơ trực tiếp; hoặc


- Qua hệ thống bưu chính; hoặc


- Các hình thức phù hợp khác.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thỏa thuận, bao gồm các thông tin: Tên, địa chỉ của tổ chức đề nghị; tên cảng hàng không, sân bay; danh mục và đặc tính kỹ thuật công trình;

- Văn bản giải trình, chứng minh việc tuân thủ các quy định tương ứng tại Điều 27, Điều 28 và Điều 37 của Nghị định số 102/2015/NĐ- CP ngày 20/10/2015.

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 


- 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ sở hữu tài sản.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Giao thông vận tải;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thoả thuận.


8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: 

* Nguyên tắc chung về việc bán, thế chấp, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tại cảng hàng không, sân bay

1. Việc bán, thế chấp, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 25 của Nghị định số 102/2015/NĐ-CP chỉ được thực hiện trong phạm vi quyền đối với tài sản, quyền kinh doanh của tổ chức, cá nhân bán, cho thuê, góp vốn; không được làm thay đổi chức năng của công trình theo quy hoạch cảng hàng không, sân bay đã được phê duyệt, mục đích sử dụng đất; không làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của cảng hàng không, sân bay; không làm ảnh hưởng đến quyền kinh doanh, khai thác của các doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.


2. Tổ chức mua, thuê, nhận vốn góp phải duy trì đủ điều kiện khai thác công trình, cung cấp dịch vụ đúng chức năng công trình và đáp ứng các yêu cầu có liên quan đến an toàn hàng không, an ninh hàng không, bảo vệ môi trường và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch nâng cấp, mở rộng cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật; tuân thủ các quy định của pháp luật về giá dịch vụ chuyên ngành hàng không; không được lợi dụng vị thế độc quyền để thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh,


3. Tổ chức bán, cho thuê, góp vốn phải duy trì việc cung cấp dịch vụ hàng không cho đến khi tổ chức mua, thuê, nhận góp vốn đủ năng lực quản lý, khai thác công trình và được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tương ứng theo quy định của pháp luật.


4. Tổ chức bán, thế chấp, cho thuê, góp vốn gửi lưu hợp đồng được ký kết đến Cục Hàng không Việt Nam trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng được ký kết.


5. Việc bán, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tại cảng hàng không, sân bay được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 102/2015/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan của pháp luật. Trường hợp tổ chức mua, thuê, nhận góp vốn không thực hiện các yêu cầu quy định, Bộ Giao thông vận tải xem xét quyết định chấm dứt việc quản lý, khai thác công trình của tổ chức đó để tổ chức lại việc quản lý, khai thác công trình theo đúng quy định. Quyết định của Bộ Giao thông vận tải là căn cứ để các Bên ký kết hợp đồng thực hiện việc thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật.


* Điều kiện lựa chọn tổ chức mua, thuê, nhận vốn góp bằng tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay

1. Là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.


2. Có năng lực về tài chính phù hợp với yêu cầu của loại hình doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tương ứng.


3. Có phương án đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác công trình, cung cấp dịch vụ hàng không tương ứng.


* Vốn tối thiểu đối với việc thành lập và duy trì điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

1. Đối với doanh nghiệp cảng hàng không:


a) Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 200  tỷ đồng Việt Nam;


b) Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 100 tỷ đồng Việt Nam.


2. Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Khoản 2 Điều 36 của Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015: 30 tỷ đồng Việt Nam.


3. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không quy định tại các Điểm i, k và l khoản 2 Điều 36 của Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015: 10 tỷ đồng Việt Nam.


4. Trong trường hợp doanh nghiệp cung cấp nhiều loại dịch vụ hàng không thì áp dụng quy định về mức vốn tối thiểu cao nhất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 37 Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015.


5. Doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay phải là pháp nhân Việt Nam.


6. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn phải là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.


7. Đối với doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác khu bay, dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát, dịch vụ khí tượng hàng không:


a) Tỷ lệ vốn nhà nước không được thấp hơn 65% vốn điều lệ;


b) Tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 30% vốn điều lệ.


8. Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, dịch vụ cung cấp xăng dầu hàng không, dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 30% vốn điều lệ.


9. Các hãng hàng không không được chiếm quá 30% tỷ lệ vốn điều lệ đối với:


a) Doanh nghiệp cảng hàng không;


b) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách hoặc nhà ga hàng hóa.


10. Doanh nghiệp quy định tại Khoản 7 và Khoản 8 Điều 37 Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 phải đăng ký thay đổi cổ đông chiếm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên tại Cục Hàng không Việt Nam trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thực hiện việc thay đổi.


11. Văn bản xác nhận vốn để được cấp giấy phép kinh doanh cảng hàng không, giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay được quy định như sau:


a) Đối với vốn góp bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tự do chuyển đổi: Văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận khoản tiền phong tỏa tại tổ chức tín dụng của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép; việc giải phóng khoản tiền phong tỏa tại tổ chức tín dụng chỉ được thực hiện sau khi tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoặc khi tổ chức, cá nhân nhận được văn bản thông báo từ chối cấp giấy phép;


b) Đối với vốn góp bằng tài sản, bất động sản trực tiếp phục vụ cho mục đích kinh doanh: Văn bản của tổ chức định giá có thẩm quyền xác nhận giá trị quy đổi thành tiền của tài sản, bất động sản;


c) Tổ chức, cá nhân trực tiếp xác nhận vốn của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu tại thời điểm xác nhận;


d) Đối với doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không đang khai thác có nhu cầu tham gia cung cấp bổ sung danh mục dịch vụ hàng không có thể sử dụng Bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính không quá 03 tháng tính đến thời điểm đề nghị hoặc giấy bảo lãnh của ngân hàng làm văn bản xác nhận vốn phù hợp;


đ) Doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không có trách nhiệm duy trì vốn tối thiểu theo quy định.


12. Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra việc tuân thủ các quy định về vốn của doanh nghiệp; đình chỉ có thời hạn hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh cảng hàng không, giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không đối với doanh nghiệp vi phạm.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014;

- Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. 


IV- Nội dung TTHC thuộc lĩnh vực đường sắt

13. Bãi bỏ đường ngang

1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


Tổ chức là chủ đầu tư dự án có nhu cầu gửi hồ sơ đề nghị bãi bỏ đường ngang đến:


- Cục Đường sắt Việt Nam (trường hợp đường ngang trên đường sắt quốc gia);


- Tổng cục Đường bộ Việt Nam (trường hợp đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến quốc lộ);


- Sở Giao thông vận tải (trường hợp đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến đường tỉnh, huyện, xã, đường bộ đô thị và đường bộ chuyên dùng trong phạm vi quản lý).


b) Giải quyết TTHC:


- Cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ đường ngang tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, phải có thông báo bằng văn bản hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ.


- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ đường ngang phải ban hành Quyết định bãi bỏ đường ngang. Trường hợp không ban hành Quyết định phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.


 2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc gửi bằng hình thức phù hợp khác.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


- Văn bản đề nghị bãi bỏ đường ngang, trong đó có nêu rõ lý do bãi bỏ;


- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác thay thế cho giao thông khu vực qua đường ngang dự kiến bãi bỏ.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 


- Cục Đường sắt Việt Nam (trường hợp đường ngang trên đường sắt quốc gia);


- Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Trường hợp đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến quốc lộ);


- Sở Giao thông vận tải (trường hợp đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến đường tỉnh, huyện, xã, đường bộ đô thị và đường bộ chuyên dùng trong phạm vi quản lý).


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đường sắt Việt Nam; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Sở Giao thông vận tải.


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định bãi bỏ đường ngang.


8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đường sắt năm 2005;


- Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT ngày 04/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đường ngang.

Phần II- NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ SỬA ĐỔI


I. Nội dung TTHC trong lĩnh vực hàng hải


1. Cấp Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn

B-BGT-285184-TT

1. Trình tự thực hiện:

a)  Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM) đến Cục Hàng hải Việt Nam.

b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định;


+ Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thì Cục Hàng hải Việt Nam phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;



+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng hải Việt Nam cấp Giấy công nhận GCNKNCM. Trường hợp không cấp Giấy công nhận, Cục Hàng hải Việt Nam phải trả lời bằng văn bản trong thời hạn quy định nêu trên và nêu rõ lý do.

2.  Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính. 


3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


- Văn bản đề nghị của tổ chức quản lý thuyền viên theo mẫu;


- Bản sao (được hợp pháp hóa lãnh sự) GCNKNCM;


- Hai ảnh màu, cỡ 3x4 cm, kiểu chứng minh nhân dân chụp trong vòng 06 tháng.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



4. Thời hạn giải quyết: 

- 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng hải Việt Nam; 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): các Chi cục HHVN; Cảng vụ HH Đà Nẵng;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Hàng hải Việt Nam; các Chi cục HHVN; Cảng vụ HH Đà Nẵng.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy công nhận. 


8. Phí, lệ phí:  Lệ phí: 50.000 đồng/Giấy.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:  


- Văn bản đề nghị.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:


 - Giấy công nhận GCNKNCM được cấp cho thuyền viên nước ngoài đã có GCNKNCM được cấp theo quy định của Công ước STCW để làm việc trên tàu biển Việt Nam.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005; 


- Thông  tư  số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam;


- Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển.


Mẫu: Văn bản đề nghị 


		Tên công ty



Số:........../.....



V/v:...................................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



..........., ngày ..... tháng .....năm .........







Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam


Căn cứ Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam, (Tên công ty) đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, cấp Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho thuyền viên có tên sau:


		TT

		Họ và tên

		Ngày sinh

		Quốc tịch

		Chức danh

		Số Giấy chứng nhận KNCM

		Ngày cấp

		Ngày hết hạn

		Thời hạn hợp đồng lao động



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





Kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, giải quyết./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu: VT, Phòng.....

		Lãnh đạo công ty


(Ký tên, đóng dấu)





2. Cấp Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng tổng quát (GOC), Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng hạn chế (ROC) và Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt (GCNHLNVĐB) 

B-BGT-285185-TT

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xác nhận việc cấp GCN đến Cục Hàng hải Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;


+ Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thì Cục Hàng hải Việt Nam phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;



+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận theo mẫu. Trường hợp không xác nhận việc cấp GOC,ROC, GCNHLNVĐB phải trả lời bằng văn bản trong thời hạn quy định nêu trên và nêu rõ lý do.

2.  Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính. 


3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị của thuyền viên theo mẫu hoặc văn bản đề nghị của tổ chức quản lý thuyền viên theo mẫu;


- Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận GOC; ROC; GCNHLNVĐB;


- Hai ảnh màu, cỡ 3x4 cm, kiểu chứng minh nhân dân chụp trong vòng 06 tháng.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



4. Thời hạn giải quyết: 

- 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 


6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng hải Việt Nam; 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Các chi cục HHVN; Cảng vụ HH Đà Nẵng; các cơ sở đào tạo, huấn luyện;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Hàng hải Việt Nam; các Chi cục HHVN; Cảng vụ HH Đà Nẵng ; cơ sở đào tạo, huấn luyện;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận. 

8. Phí, lệ phí:

- Lệ phí:  50.000 đồng/Giấy.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:  

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận GOC, ROC, HLNVĐB. 


- Văn bản đề nghị.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005; 


- Thông  tư  số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam;


- Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển.


Mẫu: Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


CẤP GIẤY XÁC NHẬN VIỆC

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GOC, ROC, HLNVĐB

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam

1. Họ và tên:.................................................................................................                       


2. Ngày sinh:................................................................................................


3. Giấy chứng minh nhân dân số: ..................ngày cấp .........nơi cấp .........


4. Giấy chứng nhận: 


		TT

		Giấy chứng nhận GOC, ROC, HLNVĐB

		Số GCN 

		Ngày cấp

		Ngày hết hạn

		Nơi cấp

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





Căn cứ Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam, đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam cấp Giấy xác nhận việc cấp giấy chứng nhận cho tôi.


Tôi xin cam những điều khai trên là đúng sự thật./.


..........., ngày........ tháng......... năm............

                                                                                            Người đề nghị


                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu: Văn bản đề nghị 


		Tên công ty




Số:........../..


V/v:............................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




..........., ngày ..... tháng.. .....năm................







Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam


Căn cứ Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam, (Tên công ty) đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, cấp Giấy xác nhận .................................. cho những thuyền viên có tên dưới đây:



1. ......................................................................................................................



2. ......................................................................................................................


3. ......................................................................................................................


Hồ sơ kèm theo gồm có:...................................................................................


..........................................................................................................................


...........................................................................................................................


Kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, giải quyết./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu: VT, Phòng.....

		Lãnh đạo công ty


(Ký tên, đóng dấu)





3. Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính

B-BGT-285192-TT

1. Trình tự thực hiện:


a)  Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính (gọi chung là Giấy chứng nhận) đến Cục Hàng hải Việt Nam.


- Giấy chứng nhận  được cấp lại trong các trường hợp: bị hư hỏng, sai thông tin hoặc bị mất.

b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;


+ Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ Cục Hàng hải Việt Nam phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;



+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận theo mẫu. Trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản trong thời hạn quy định nói trên và nêu rõ lý do.

2.  Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính. 


3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị của thuyền viên theo mẫu hoặc văn bản đề nghị của tổ chức quản lý thuyền viên theo mẫu;


- Bản chính Giấy chứng nhận bị hư hỏng hoặc sai thông tin;


- Giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh sự điều chỉnh đối với trường hợp bị sai thông tin;


- Hai ảnh màu, cỡ 3x4 cm, kiểu chứng minh nhân dân chụp trong vòng 06 tháng.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



4. Thời hạn giải quyết: 

- 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng hải Việt Nam; 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): các Chi cục HHVN; Cảng vụ HH Đà Nẵng.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Hàng hải Việt Nam; các Chi cục HHVN; Cảng vụ HH Đà Nẵng.

d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- Giấy chứng nhận.


8. Phí, lệ phí: Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:  


- Đơn đề nghị cấp lại GCNKNCM, Giấy xác nhận việc cấp giấy chứng nhận GOC,ROC, GCNHLNVĐB, Giấy công nhận GCNKNCM, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính. 


- Văn bản đề nghị cấp lại của tổ chức quản lý thuyền viên.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005; 


- Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam;


- Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển.

Mẫu: Đơn đề nghị cấp lại


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP LẠI GCNKNCM, GIẤY XÁC NHẬN VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 


GOC, ROC, GCNHLNVĐB, GIẤY CÔNG NHẬN GCNKNCM, GIẤY CHỨNG NHẬN 


HUẤN LUYỆN VIÊN CHÍNH


Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam


             1. Họ và tên: ................................................................................................                    


2. Ngày sinh: ...............................................................................................\


3. Chứng minh nhân dân số..... ......   ngày cấp......... nơi cấp........................


4. Sổ thuyền viên số:......... ngày cấp..............nơi cấp...................................


5. GCN số ..................ngày cấp......................ngày hết hạn.................


6. Thời gian đảm nhận chức danh trên tàu biển (nếu có): 


		TT

		Tên tàu 

		Chủ tàu

		Loại tàu

		Tổng dung tích

		Tổng công suất máy chính

		Chức danh 

		Thời gian  (từ.... đến.....)

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





Căn cứ Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam,


Đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam cấp lại Giấy....................cho tôi với lý do..................................


Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật./.


                                                      ..........., ngày........ tháng......... năm.............

                                                                                         Người đề nghị


                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)


4. Cấp Giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam


1. Trình tự thực hiện :

a) Nộp hồ sơ TTHC: 


Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam đến một trong các Cơ quan đại diện Việt Nam nơi mua tàu hoặc nơi bàn giao tàu.


b) Giải quyết TTHC: 


- Cơ quan đại diện Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đúng thời gian quy định; trường hợp nhận hồ sơ qua đường bưu chính, nếu hồ sơ không hợp lệ, chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đại diện Việt Nam hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.


- Chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đại diện Việt Nam cấp Giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam và trả trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính; trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:


- Tờ khai đăng ký tàu biển theo mẫu;


- Giấy chứng nhận xóa đăng ký đối với trường hợp tàu biển đã qua sử dụng (bản sao kèm bản chính để đối chiếu);


- Biên bản nghiệm thu bàn giao tàu đối với trường hợp nhận tàu đóng mới ở nước ngoài để đưa tàu về Việt Nam (bản sao kèm bản chính để đối chiếu);


- Hợp đồng mua, bán tàu biển hoặc hợp đồng đóng mới tàu biển hoặc các bằng chứng khác có giá trị pháp lý tương đương chứng minh quyền sở hữu đối với tàu biển (bản sao có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);


- Giấy chứng nhận dung tích tàu biển (bản sao kèm bản chính để đối chiếu);


- Giấy chứng nhận phân cấp tàu biển (bản sao kèm bản chính để đối chiếu);


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực). Trường hợp chủ tàu là tổ chức nước ngoài thì nộp giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam (bản sao có chứng thực);


- Trường hợp chủ tàu là cá nhân phải nộp thêm giấy chứng minh nhân dân (bản sao kèm bản chính để đối chiếu) hoặc giấy chứng nhận nơi cư trú có xác nhận của công an cấp xã (bản chính). Trường hợp chủ tàu là cá nhân nước ngoài thì nộp hộ chiếu (bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan đại diện Việt Nam nơi mua tàu hoặc nơi bàn giao tàu;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan đại diện Việt Nam nơi mua tàu hoặc nơi bàn giao tàu;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép.


8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Tờ khai đăng ký tàu biển.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


a) Tàu biển đã qua sử dụng đăng ký lần đầu tại Việt Nam phải có tuổi tàu biển theo quy định sau đây:


- Tàu khách không quá 10 tuổi;


- Các loại tàu biển khác không quá 15 tuổi.


b) Đối với tàu biển thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức nước ngoài được bán đấu giá tại Việt Nam theo quyết định cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền  thì không áp dụng tuổi tàu theo quy định tại điểm a.


c) Tàu biển nước ngoài do tổ chức, cá nhân Việt Nam mua theo phương thức vay mua hoặc thuê mua thì sau thời hạn đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài được chuyển đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam, nếu tại thời điểm ký hợp đồng vay mua, thuê mua có tuổi tàu phù hợp với quy định tại điểm a.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005;


- Nghị định số 161/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.


Mẫu: Tờ khai đăng ký tàu biển

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN
APPLICATION FOR REGISTRATION OF SHIP

Kính gửi: ………………… (Tên cơ quan đăng ký tàu biển khu vực)
To: …………………………(Name of the Regional Registrar of ship)

Đề nghị đăng ký tàu biển với các thông số dưới đây:
Kindly register the ship with the following particulars:



		Tên tàu: ……………………………
Ship's name

		Trọng tải toàn phần: ………………
Dead weight



		Hô hiệu/Số IMO: ……………………
Call sign/IMO number

		Tổng dung tích: ……………………
Gross tonnage



		Loại tàu: ……………………………
Type of ship

		Dung tích thực dụng: ……………
Net tonnage



		Chiều dài lớn nhất: …………………
Length over all

		Năm đóng: ………………………
Year of building



		Chiều rộng: …………………………
Breadth

		Nơi đóng: ………………………
Place of building



		Mớn nước: …………………………
Draft

		Cảng đăng ký: ……………………
Port of registry



		Tổng công suất máy chính: …………
M.E. power

		Tổ chức đăng kiểm: ………………
Classification Agency



		Nội dung đăng ký:

		- Đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam
Registration for flying Vietnamese flag



		 

		- Đăng ký quyền sở hữu tàu biển
Registration for ownership



		Hình thức đăng ký: ………………………………………………………
Kind of registration

Chủ tàu (tên, địa chỉ, fax, tỉ lệ sở hữu tàu): ………………………………
Shipowner (name, address, fax, ratio of ownership)



		 

		………….., ngày … tháng … năm ……..
Date
CHỦ TÀU
Shipowner
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(sign, full name and stamp)





II. Nội dung TTHC trong lĩnh vực hàng không

5. Mở cảng hàng không, sân bay

B-BGT-285082-TT

1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ thủ tục hành chính:


Người khai thác cảng hàng không, sân bay gửi hồ sơ đề nghị mở cảng hàng không, sân bay đến Bộ Giao thông vận tải.


b) Giải quyết thủ tục hành chính


Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị mở cảng hàng không, sân bay, Bộ Giao thông vận tải tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mở cảng hàng không, sân bay. Trường hợp không chấp thuận mở cảng hàng không, sân bay, Bộ Giao thông vận tải phải có văn bản trả lời người đề nghị, nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện:


- Gửi hồ sơ trực tiếp; hoặc


- Qua hệ thống bưu chính; hoặc


- Các hình thức phù hợp khác.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Văn bản đề nghị, bao gồm các nội dung: Tên cảng hàng không, sân bay; vị trí, quy mô, loại hình cảng hàng không, sân bay; cấp sân bay;


- Văn bản giải trình, chứng minh về việc đủ điều kiện mở cảng hàng không, sân bay theo quy định. 


b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 


- 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị mở cảng hàng không, sân bay. 


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


Người khai thác cảng hàng không, sân bay

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng chính phủ;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Giao thông vận tải;

d) Cơ quan phối hợp: Không có. 


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định mở cảng hàng không, sân bay.

8. Lệ phí: Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Điều kiện cho phép mở cảng hàng không, sân bay:


a) Cảng hàng không, sân bay đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 102/2015/NĐ- CP ngày 20/10/2015;


b) Cảng hàng không, sân bay đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay theo quy định;


c) Cảng hàng không, sân bay đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn vùng trời, đường bay và phương thức bay phục vụ khai thác sân bay.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014;

- Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.


6. Cấp phép bay quá cảnh cho các chuyến bay thực hiện hoạt động 

bay dân dụng tại Việt Nam

B-BGT-285113-TT

1.  Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ thủ tục hành chính: 


- Người khai thác tàu bay, người vận chuyển hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi chung là người đề nghị cấp phép bay) gửi đơn đề nghị cấp phép bay đến cơ quan cấp phép bay và phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ đề nghị. 


+ Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự) cấp phép bay cho chuyến bay chuyên cơ nước ngoài chở khách mời của Đảng, Nhà nước và chuyến bay làm nhiệm vụ hộ tống hoặc tiền trạm cho chuyến bay chuyên cơ đó thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam. Chuyến bay chuyên cơ là chuyến bay được sử dụng hoàn toàn riêng biệt hoặc kết hợp vận chuyển thương mại và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc thông báo theo quy định phục vụ chuyến bay chuyên cơ;

+ Bộ Quốc phòng (Cục Tác chiến) cấp phép bay cho chuyến bay của tàu bay quân sự của Việt Nam, nước ngoài thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam; chuyến bay của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; chuyến bay thực hiện ngoài đường hàng không;

+ Bộ Giao thông vận tải (Cục Hàng không Việt Nam) cấp phép bay cho chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam, bao gồm chuyến bay của tàu bay Việt Nam và nước ngoài nhằm mục đích dân dụng không thuộc phạm vi quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 81 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam; chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam, chuyến bay hộ tống hoặc tiền trạm cho chuyến bay chuyên cơ đó; chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài không thuộc phạm vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều 81 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và chuyến bay hộ tống hoặc tiền trạm cho chuyến bay chuyên cơ đó; chuyến bay của tàu bay công vụ Việt Nam và nước ngoài không thuộc phạm vi quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 81 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngoài giờ hành chính hoặc trong trường hợp cấp thiết, Cục Hàng không Việt Nam ủy quyền cho Trung tâm quản lý luồng không lưu cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay cho các chuyến bay sau đây:


a) Chuyến bay chuyên chở thợ máy, động cơ, trang bị, thiết bị phục vụ, sửa chữa tàu bay hỏng hóc hoặc vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi của tàu bay bị hỏng hóc;


b) Chuyến bay tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu, y tế, cứu hộ;


c) Chuyến bay nội địa chuyển sân; chuyến bay kiểm tra kỹ thuật;


d) Chuyến bay của tàu bay công vụ Việt Nam;


đ) Sửa đổi các nội dung sau đây của phép bay: Đường hàng không, điểm bay ra, bay vào vùng trời Việt Nam; thay đổi tàu bay vì lý do phi thương mại; thay đổi tàu bay vì lý do thương mại đối với chuyến bay nội địa; thay đổi sân bay cất cánh, hạ cánh ngoài lãnh thổ Việt Nam đối với các chuyến bay qua vùng trời Việt Nam.


Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm giám sát việc thực hiện cấp phép bay theo ủy quyền. Trung tâm quản lý luồng không lưu có trách nhiệm thông báo các nội dung phép bay được cấp, sửa đổi, hủy bỏ cho Trung tâm Quản lý điều hành bay quốc gia và các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu liên quan ngay sau khi cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay và trước giờ dự kiến thực hiện chuyến bay hoặc giờ vào vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý đối với các chuyến bay qua vùng trời Việt Nam.


Trường hợp cấp thiết để bảo đảm an toàn bay, kiểm soát viên không lưu đang trực tiếp điều hành chuyến bay có quyền cấp hiệu lệnh thay đổi kế hoạch bay cho tàu bay đang bay. Cơ sở trực tiếp điều hành chuyến bay có trách nhiệm thông báo ngay cho Trung tâm Quản lý điều hành bay khu vực có liên quan về việc cấp hiệu lệnh cho chuyến bay.


Địa chỉ gửi đơn đề nghị cấp, sửa đổi phép bay cho chuyến bay quá cảnh: Phòng Quản lý hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Namsố 19 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 84-4-38723600; Fax: 84-4-38274194; AFTN: VVVVYAAN; Email: and@caa.gov.vn; Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, sáng: từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


- Thời hạn nộp đơn đề nghị, thời hạn cấp, sửa đổi phép bay:


+ Chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện phép bay đối với các chuyến bay thường lệ.


+ Chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện phép bay đối với các trường hợp sau đây:


++ Chuyến bay thử nghiệm, biểu diễn, thao diễn, huấn luyện;


++ Chuyến bay phục vụ nghiên cứu khoa học, kinh tế quốc dân, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch;


++ Chuyến bay của tàu bay quân sự nước ngoài thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam.


+ Chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện phép bay trong các trường hợp sau đây:


++ Chuyến bay chuyên cơ nước ngoài chở khách mời của Đảng, Nhà nước và chuyến bay làm nhiệm vụ hộ tống hoặc tiền trạm cho các chuyến bay chuyên cơ đó; chuyến bay chuyên cơ khác của nước ngoài và các chuyến bay hộ tống hoặc tiền trạm cho chuyến bay chuyên cơ đó;


++ Chuyến bay quốc tế thuê chuyến, tăng chuyến đến và đi từ Việt Nam;


++ Chuyến bay của tàu bay công vụ nước ngoài không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 125/2015/NĐ-CP.


+ Chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện phép bay đối với các trường hợp sau đây:


++Chuyến bay không thường lệ qua vùng trời Việt Nam hoặc hạ cánh kỹ thuật tại Việt Nam;


++ Chuyến bay được thực hiện theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam;


++ Chuyến bay được thực hiện theo hợp đồng thuê, mua, bán tàu bay;


++ Chuyến bay chuyển sân bay quốc tế;


++ Chuyến bay phục vụ nhu cầu riêng của cơ quan, tổ chức, cá nhân.


+ Chậm nhất 24 giờ trước giờ dự kiến thực hiện phép bay đối với chuyến bay quy định tại Điểm c khoản 4 Điều 14 của Nghị định số 125/2015/NĐ-CP; chuyến bay vì mục đích nhân đạo; chuyến bay hoạt động hàng không chung khác.


- Không áp dụng thời hạn trong các trường hợp sau đây:


+ Chuyến bay trong tình thế cấp thiết;

+ Chuyến bay quy định tại các điểm a, b, d khoản 4 Điều 14 của Nghị định số 125/2015/NĐ-CP;

+ Sửa đổi phép bay quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 14 của Nghị định số 125/2015/NĐ-CP.

b) Giải quyết thủ tục hành chính:


Cơ quan cấp phép bay có trách nhiệm xem xét, thông báo phép bay hoặc trả lời không đồng ý cấp phép cho người nộp đơn đề nghị.


Khi muốn thay đổi nội dung phép bay đã được cấp, người đề nghị cấp phép bay nộp đơn đề nghị sửa đổi phép bay đến cơ quan cấp phép bay và chỉ được thực hiện chuyến bay sau khi có được xác nhận của cơ quan cấp phép bay.


Người đề nghị cấp phép bay phải thông báo cho cơ quan cấp phép bay trước thời hạn dự kiến thực hiện chuyến bay trong trường hợp hủy chuyến bay đã được cấp phép.


Trong trường hợp đơn đề nghị cấp, sửa đổi phép bay được nộp không đúng thời hạn, cơ quan cấp phép bay xem xét các yếu tố về lý do gửi đơn chậm, tính chất, sự cần thiết của chuyến bay và các vấn đề liên quan khác để quyết định cấp hoặc từ chối cấp phép bay.


2. Cách thức thực hiện:

- Đối với hồ sơ do Cục Hàng không Việt Nam cấp phép:


+Trực tiếp tại Phòng Quản lý hoạt động bay,Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


+ Thông qua hệ thống bưu chính; hoặc


+ Thư điện tử; Fax; SITA, AFTN (mạng thông tin liên lạc chuyên ngành).

- Đối với hồ sơ do Bộ Quốc phòng (Cục Tác chiến),  Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự) cấp phép: nộp hồ sơ đến Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng; Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao 

3. Thành phần và số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ: 


a1. Cấp mới phép bay


- Đơn đề nghị 


* Đơn đề nghị cấp phép bay trừ các chuyến bay chuyến bay hoạt động hàng không chung và đối với phương tiện bay siêu nhẹ bao gồm các nội dung sau đây: 


- Tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ điện tín của người khai thác tàu bay, người vận chuyển;


- Kiểu loại tàu bay, số hiệu chuyến bay, số hiệu đăng ký, quốc tịch tàu bay và trọng lượng cất cánh tối đa;


- Hành trình bay;


- Đường hàng không; điểm bay vào, bay ra vùng trời Việt Nam;


- Ngày thực hiện chuyến bay; thời gian dự kiến cất cánh, hạ cánh hoặc thời gian dự kiến bay qua điểm bay vào, bay ra vùng trời Việt Nam (thời gian được tính là 24 giờ trong ngày và là giờ quốc tế UTC);


- Mục đích của chuyến bay;


- Số lượng ghế và trọng tải cung ứng.


* Đối với chuyến bay hoạt động hàng không chung, người đề nghị cấp phép bay phải nộp đơn đề nghị cấp phép bay bao gồm các nội dung:


- Tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ điện tín của người khai thác tàu bay, người vận chuyển;


- Kiểu loại tàu bay, số hiệu chuyến bay, số hiệu đăng ký, quốc tịch tàu bay và trọng lượng cất cánh tối đa;


- Mục đích của chuyến bay;


- Số lượng ghế và trọng tải cung ứng.


- Hành trình bay; khu vực bay phục vụ hoạt động hàng không chung; đường hàng không hoặc đường bay phục vụ hoạt động hàng không chung;


- Thời gian thực hiện phép bay.


* Đơn đề nghị cấp phép bay đối với phương tiện bay siêu nhẹ bao gồm 


- Tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ điện tín của người khai thác tàu bay, người vận chuyển;


- Kiểu loại tàu bay, số hiệu chuyến bay, số hiệu đăng ký, quốc tịch tàu bay và trọng lượng cất cánh tối đa;


- Hành trình bay;


- Đường hàng không; điểm bay vào, bay ra vùng trời Việt Nam;


- Ngày thực hiện chuyến bay; thời gian dự kiến cất cánh, hạ cánh hoặc thời gian dự kiến bay qua điểm bay vào, bay ra vùng trời Việt Nam (thời gian được tính là hai mươi bốn (24) giờ trong ngày và là giờ quốc tế UTC);


- Mục đích của chuyến bay;


- Số lượng ghế và trọng tải cung ứng.


- Sân bay cất cánh, hạ cánh hoặc vị trí của phương tiện bay siêu nhẹ (tọa độ WGS-84);


- Thời gian hoạt động (giờ, ngày, tháng, năm);


- Độ cao tối đa, độ cao tối thiểu;


- Đường bay, hướng bay của phương tiện bay siêu nhẹ;


- Đặc điểm nhận dạng;


- Trang bị, thiết bị thông tin liên lạc;


- Những điểm lưu ý khác.


- Sơ đồ bay đối với chuyến bay hoạt động hàng không chung;


- Bản sao văn bản xác nhận của nhà chức trách hàng không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay về khả năng thực hiện chuyến bay an toàn (Special Flight Permit or Ferry Flight Permit) trong trường hợp tàu bay có Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay tạm thời bị mất hiệu lực.


a2. Cấp sửa đổi phép bay


Đơn đề nghị sửa đổi phép bay bao gồm các nội dung sau đây:


- Tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ điện tín của người khai thác tàu bay, người vận chuyển;


- Số phép bay đã cấp và ngày cấp phép bay;


- Chi tiết đề nghị sửa đổi phép bay đã cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 


Cơ quan cấp phép bay có trách nhiệm xem xét, thông báo phép bay hoặc trả lời không đồng ý cấp phép cho người nộp đơn đề nghị trong thời hạn sau đây: 


a) 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị đối với các chuyến bay thường lệ. 


b) 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 125/2015/NĐ-CP; 


c) 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị đối với các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 125/2015/NĐ-CP;


d) 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị đối với các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 125/2015/NĐ-CP 5;


đ) 12 giờ, kể từ thời điểm nhận đơn đề nghị đối với trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 125/2015/NĐ-CP;


Trong trường hợp đơn đề nghị cấp, sửa đổi phép bay được nộp không đúng thời hạn, cơ quan cấp phép bay xem xét các yếu tố về lý do gửi đơn chậm, tính chất, sự cần thiết của chuyến bay và các vấn đề liên quan khác để quyết định cấp hoặc từ chối cấp phép bay.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a)  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam hoặc Cục Tác chiến hoặc Cục Lãnh sự;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Hàng không Việt Nam hoặc Cục Tác chiến hoặc Cục Lãnh sự;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


- Phép bay.

- Phép bay cho chuyến bay qua vùng trời Việt Nam có giá trị hiệu lực trong phạm vi thời gian từ 03 giờ trước giờ dự kiến ghi trong phép bay đến 72 giờ sau giờ dự kiến ghi trong phép bay.

8. Phí, lệ phí: Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp phép bay quá cảnh.


10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Việc cấp phép bay cho các chuyến bay phải đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, an toàn hàng không; trật tự và lợi ích công cộng; phù hợp với khả năng đáp ứng của hệ thống bảo đảm hoạt động bay, các cảng hàng không, sân bay.


Việc cấp phép bay cho các chuyến bay vận chuyển hàng không thương mại thường lệ phải đáp ứng các yêu cầu trên và căn cứ vào quyền vận chuyển hàng không được cấp.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014;

- Nghị định số 125/2015/NĐ-CP ngày 04/12/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động bay;


- Thông tư số 62/2011/TT-BGTVT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc cấp phép bay cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam.


Mẫu:                                 Đơn đề nghị cấp phép bay quá cảnh


Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam


Ngày: ………………………..


Số tham chiếu: ……………..


1. Người khai thác:


- Tên: ............................................................................................................... 


- Địa chỉ liên lạc (Địa chỉ bưu điện/AFTN/Thư điện tử/Điện thoại/Fax):.........


2. Tàu bay:


- Loại tàu bay: ................................................................................................... 


- Quốc tịch, số đăng ký: .................................................................................... 


- Trọng tải cất cánh tối đa: ................................................................................. 


- Tên gọi thoại (nếu không có số hiệu chuyến bay): ............................................


3. Hành trình:


* Đối với chuyến bay thường lệ:


		Số hiệu chuyến bay 


……………


……………

		Hiệu lực từ ngày/tháng/năm


……………


……………

		Hiệu lực đến ngày/tháng/năm


……………


……………

		Ngày khai thác trong tuần 


…………..


…………..

		Sân bay đi/giờ dự kiến cất cánh


………..

		Sân bay đến/giờ dự kiến hạ cánh


………….


………….





* Đối với chuyến bay không thường lệ:


		Ngày tháng


…………………..

		Số hiệu chuyến bay


……………………..

		Sân bay đi/giờ dự kiến cất cánh


………………….

		Sân bay đến/giờ dự kiến hạ cánh


………………….





4. Đường hàng không 


- Tên đường hàng không, điểm bay vào/giờ bay qua; điểm bay ra/giờ bay qua:


- Độ cao/mực bay: ............................................................................................. 


5. Kiểu loại phương tiện thông tin, dẫn đường, giám sát trên tàu bay: ................


6. Mục đích chuyến bay: ………. (Số lượng hành khách/trọng lượng và chủng loại hàng hóa chuyên chở):   


7. Sơ đồ bay trong vùng trời thuộc quyền quản lý điều hành của Việt Nam (chỉ yêu cầu đối với hoạt động bay ngoài đường hàng không).


8. Địa chỉ thanh toán: (nếu có khác biệt với địa chỉ của người khai thác)


- Tên: ................................................................................................................ 


- Địa chỉ liên lạc (địa chỉ bưu điện/AFTN/Thư điện tử/Điện thoại/Fax): .............


9. Người xin phép bay: (nếu có khác biệt với địa chỉ của người khai thác)


- Tên: ................................................................................................................ 


- Địa chỉ liên lạc (địa chỉ bưu điện/AFTN/Thư điện tử/Điện thoại/Fax): .............


Ghi chú:

- Thời gian được tính là hai mươi bốn (24) giờ trong ngày và là giờ quốc tế (UTC)


- Mã hiệu sân bay: Mã hiệu 4 chữ của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).


 


		 

		Người đề nghị cấp phép bay
      (Tên, chức vụ, chữ ký)





7. Cấp phép bay đi, đến cho các chuyến bay thực hiện hoạt động

 hàng không dân dụng tại Việt Nam

B-BGT-285186-TT

1.  Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ thủ tục hành chính: 


- Người khai thác tàu bay, người vận chuyển hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi chung là người đề nghị cấp phép bay) gửi đơn đề nghị cấp phép bay đến cơ quan cấp phép bay và phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ đề nghị. 


+ Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự) cấp phép bay cho chuyến bay chuyên cơ nước ngoài chở khách mời của Đảng, Nhà nước và chuyến bay làm nhiệm vụ hộ tống hoặc tiền trạm cho chuyến bay chuyên cơ đó thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam. Chuyến bay chuyên cơ là chuyến bay được sử dụng hoàn toàn riêng biệt hoặc kết hợp vận chuyển thương mại và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc thông báo theo quy định phục vụ chuyến bay chuyên cơ;

+ Bộ Quốc phòng (Cục Tác chiến) cấp phép bay cho chuyến bay của tàu bay quân sự của Việt Nam, nước ngoài thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam; chuyến bay của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; chuyến bay thực hiện ngoài đường hàng không;

+ Bộ Giao thông vận tải (Cục Hàng không Việt Nam) cấp phép bay cho chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam, bao gồm chuyến bay của tàu bay Việt Nam và nước ngoài nhằm mục đích dân dụng không thuộc phạm vi quy định tại điểm a và điểm b Khoản 2 Điều 81 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam; chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam, chuyến bay hộ tống hoặc tiền trạm cho chuyến bay chuyên cơ đó; chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài không thuộc phạm vi quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 81 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và chuyến bay hộ tống hoặc tiền trạm cho chuyến bay chuyên cơ đó; chuyến bay của tàu bay công vụ Việt Nam và nước ngoài không thuộc phạm vi quy định tại điểm a và điểm b Khoản 2 Điều 81 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngoài giờ hành chính hoặc trong trường hợp cấp thiết, Cục Hàng không Việt Nam ủy quyền cho Trung tâm quản lý luồng không lưu cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay cho các chuyến bay sau đây:


a) Chuyến bay chuyên chở thợ máy, động cơ, trang bị, thiết bị phục vụ, sửa chữa tàu bay hỏng hóc hoặc vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi của tàu bay bị hỏng hóc;


b) Chuyến bay tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu, y tế, cứu hộ;


c) Chuyến bay nội địa chuyển sân; chuyến bay kiểm tra kỹ thuật;


d) Chuyến bay của tàu bay công vụ Việt Nam;


đ) Sửa đổi các nội dung sau đây của phép bay: Đường hàng không, điểm bay ra, bay vào vùng trời Việt Nam; thay đổi tàu bay vì lý do phi thương mại; thay đổi tàu bay vì lý do thương mại đối với chuyến bay nội địa; thay đổi sân bay cất cánh, hạ cánh ngoài lãnh thổ Việt Nam đối với các chuyến bay qua vùng trời Việt Nam.


Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm giám sát việc thực hiện cấp phép bay theo ủy quyền. Trung tâm quản lý luồng không lưu có trách nhiệm thông báo các nội dung phép bay được cấp, sửa đổi, hủy bỏ cho Trung tâm Quản lý điều hành bay quốc gia và các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu liên quan ngay sau khi cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay và trước giờ dự kiến thực hiện chuyến bay hoặc giờ vào vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý đối với các chuyến bay qua vùng trời Việt Nam.


Trường hợp cấp thiết để bảo đảm an toàn bay, kiểm soát viên không lưu đang trực tiếp điều hành chuyến bay có quyền cấp hiệu lệnh thay đổi kế hoạch bay cho tàu bay đang bay. Cơ sở trực tiếp điều hành chuyến bay có trách nhiệm thông báo ngay cho Trung tâm Quản lý điều hành bay khu vực có liên quan về việc cấp hiệu lệnh cho chuyến bay.


Địa chỉ gửi đơn đề nghị cấp, sửa đổi phép bay cho chuyến bay quá cảnh: Phòng Quản lý hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Namsố 19 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 84-4-38723600; Fax: 84-4-38274194; AFTN: VVVVYAAN; Email: and@caa.gov.vn; Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, sáng: từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


- Thời hạn nộp đơn đề nghị, thời hạn cấp, sửa đổi phép bay


1. Chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện phép bay đối với các chuyến bay thường lệ.


2. Chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện phép bay đối với các trường hợp sau đây:


a) Chuyến bay thử nghiệm, biểu diễn, thao diễn, huấn luyện;


b) Chuyến bay phục vụ nghiên cứu khoa học, kinh tế quốc dân, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch;


c) Chuyến bay của tàu bay quân sự nước ngoài thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam.


3. Chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện phép bay trong các trường hợp sau đây:


a) Chuyến bay chuyên cơ nước ngoài chở khách mời của Đảng, Nhà nước và chuyến bay làm nhiệm vụ hộ tống hoặc tiền trạm cho các chuyến bay chuyên cơ đó; chuyến bay chuyên cơ khác của nước ngoài và các chuyến bay hộ tống hoặc tiền trạm cho chuyến bay chuyên cơ đó;


b) Chuyến bay quốc tế thuê chuyến, tăng chuyến đến và đi từ Việt Nam;


c) Chuyến bay của tàu bay công vụ nước ngoài không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 125/2015/NĐ-CP.


4. Chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện phép bay đối với các trường hợp sau đây:


a) Chuyến bay không thường lệ qua vùng trời Việt Nam hoặc hạ cánh kỹ thuật tại Việt Nam;


b) Chuyến bay được thực hiện theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam;


c) Chuyến bay được thực hiện theo hợp đồng thuê, mua, bán tàu bay;


d) Chuyến bay chuyển sân bay quốc tế;


đ) Chuyến bay phục vụ nhu cầu riêng của cơ quan, tổ chức, cá nhân.


5. Chậm nhất 24 giờ trước giờ dự kiến thực hiện phép bay đối với chuyến bay quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 14 của Nghị định số 125/2015/NĐ-CP; chuyến bay vì mục đích nhân đạo; chuyến bay hoạt động hàng không chung khác.


6. Không áp dụng thời hạn trong các trường hợp sau đây:


a) Chuyến bay trong tình thế cấp thiết;

b) Chuyến bay quy định tại các Điểm a, b, d Khoản 4 Điều 14 của Nghị định số 125/2015/NĐ-CP;

c) Sửa đổi phép bay quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 14 của Nghị định số 125/2015/NĐ-CP.

b) Giải quyết thủ tục hành chính:


Cơ quan cấp phép bay có trách nhiệm xem xét, thông báo phép bay hoặc trả lời không đồng ý cấp phép cho người nộp đơn đề nghị.


Khi muốn thay đổi nội dung phép bay đã được cấp, người đề nghị cấp phép bay nộp đơn đề nghị sửa đổi phép bay đến cơ quan cấp phép bay và chỉ được thực hiện chuyến bay sau khi có được xác nhận của cơ quan cấp phép bay.


Người đề nghị cấp phép bay phải thông báo cho cơ quan cấp phép bay trước thời hạn dự kiến thực hiện chuyến bay trong trường hợp hủy chuyến bay đã được cấp phép.


Trong trường hợp đơn đề nghị cấp, sửa đổi phép bay được nộp không đúng thời hạn, cơ quan cấp phép bay xem xét các yếu tố về lý do gửi đơn chậm, tính chất, sự cần thiết của chuyến bay và các vấn đề liên quan khác để quyết định cấp hoặc từ chối cấp phép bay.


2. Cách thức thực hiện: 

- Đối với hồ sơ do Cục HKVN cấp phép:


+ Trực tiếp tại Phòng Vận tải hàng không,Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam; hoặc

+ Thông qua hệ thống bưu chính; hoặc


+ Thư điện tử; Fax; SITA, AFTN (mạng thông tin liên lạc chuyên ngành).

- Đối với hồ sơ do Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao hoặc Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng cấp phép: nộp hồ sơ đến Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao hoặc Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng.

3. Thành phần và số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ: 


a1. Cấp mới phép bay


- Đơn đề nghị 


* Đơn đề nghị cấp phép bay trừ các chuyến bay chuyến bay hoạt động hàng không chung và đối với phương tiện bay siêu nhẹ bao gồm các nội dung sau đây: 


- Tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ điện tín của người khai thác tàu bay, người vận chuyển; 


- Kiểu loại tàu bay, số hiệu chuyến bay, số hiệu đăng ký, quốc tịch tàu bay và trọng lượng cất cánh tối đa; 


- Hành trình bay; 


- Đường hàng không; điểm bay vào, bay ra vùng trời Việt Nam;


- Ngày thực hiện chuyến bay; thời gian dự kiến cất cánh, hạ cánh hoặc thời gian dự kiến bay qua điểm bay vào, bay ra vùng trời Việt Nam (thời gian được tính là 24 giờ trong ngày và là giờ quốc tế UTC);


- Mục đích của chuyến bay;


- Số lượng ghế và trọng tải cung ứng.


* Đối với chuyến bay hoạt động hàng không chung, người đề nghị cấp phép bay phải nộp đơn đề nghị cấp phép bay bao gồm các nội dung:


- Tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ điện tín của người khai thác tàu bay, người vận chuyển;


- Kiểu loại tàu bay, số hiệu chuyến bay, số hiệu đăng ký, quốc tịch tàu bay và trọng lượng cất cánh tối đa;


- Mục đích của chuyến bay;


- Số lượng ghế và trọng tải cung ứng.


- Hành trình bay; khu vực bay phục vụ hoạt động hàng không chung; đường hàng không hoặc đường bay phục vụ hoạt động hàng không chung;


- Thời gian thực hiện phép bay.


* Đơn đề nghị cấp phép bay đối với phương tiện bay siêu nhẹ bao gồm: 


- Tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ điện tín của người khai thác tàu bay, người vận chuyển;


- Kiểu loại tàu bay, số hiệu chuyến bay, số hiệu đăng ký, quốc tịch tàu bay và trọng lượng cất cánh tối đa;


- Hành trình bay;


- Đường hàng không; điểm bay vào, bay ra vùng trời Việt Nam;


- Ngày thực hiện chuyến bay; thời gian dự kiến cất cánh, hạ cánh hoặc thời gian dự kiến bay qua điểm bay vào, bay ra vùng trời Việt Nam (thời gian được tính là 24 giờ trong ngày và là giờ quốc tế UTC);


- Mục đích của chuyến bay;


- Số lượng ghế và trọng tải cung ứng.


- Sân bay cất cánh, hạ cánh hoặc vị trí của phương tiện bay siêu nhẹ (tọa độ WGS-84);


- Thời gian hoạt động (giờ, ngày, tháng, năm);


- Độ cao tối đa, độ cao tối thiểu;


- Đường bay, hướng bay của phương tiện bay siêu nhẹ;


- Đặc điểm nhận dạng;


- Trang bị, thiết bị thông tin liên lạc;


- Những điểm lưu ý khác.


- Sơ đồ bay đối với chuyến bay hoạt động hàng không chung;


- Bản sao văn bản xác nhận của nhà chức trách hàng không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay về khả năng thực hiện chuyến bay an toàn (Special Flight Permit or Ferry Flight Permit) trong trường hợp tàu bay có Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay tạm thời bị mất hiệu lực.


a2. Cấp sửa đổi phép bay


Đơn đề nghị sửa đổi phép bay bao gồm các nội dung sau đây:


- Tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ điện tín của người khai thác tàu bay, người vận chuyển;


- Số phép bay đã cấp và ngày cấp phép bay;


- Chi tiết đề nghị sửa đổi phép bay đã cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 


Cơ quan cấp phép bay có trách nhiệm xem xét, thông báo phép bay hoặc trả lời không đồng ý cấp phép cho người nộp đơn đề nghị trong thời hạn sau đây: 


a) 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị đối với các chuyến bay thường lệ. 


b) 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 125/2015/NĐ-CP; 


c) 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị đối với các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 125/2015/NĐ-CP;


d) 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định số 125/2015/NĐ-CP 5;


đ) 12 giờ, kể từ thời điểm nhận đơn đề nghị đối với trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 125/2015/NĐ-CP;


Trong trường hợp đơn đề nghị cấp, sửa đổi phép bay được nộp không đúng thời hạn, cơ quan cấp phép bay xem xét các yếu tố về lý do gửi đơn chậm, tính chất, sự cần thiết của chuyến bay và các vấn đề liên quan khác để quyết định cấp hoặc từ chối cấp phép bay.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam hoặc Cục Lãnh sự hoặc Cục Tác chiến;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Vận tải hàng không - Cục Hàng không Việt Nam hoặc Cục Lãnh sự hoặc Cục Tác chiến;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


- Phép bay.


- Phép bay cho chuyến bay cất, hạ cánh tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam có giá trị hiệu lực từ 12 giờ trước giờ dự kiến ghi trong phép bay đến 24 giờ sau giờ dự kiến cất, hạ cánh ghi trong phép bay.


8. Phí, lệ phí: Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp phép bay đến và đi từ lãnh thổ Việt Nam (chuyến bay thường lệ mùa hè/đông...); 


- Đơn đề nghị cấp phép bay đến và đi từ lãnh thổ Việt Nam (các) chuyến bay không thường lệ.


10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Việc cấp phép bay cho các chuyến bay phải đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, an toàn hàng không; trật tự và lợi ích công cộng; phù hợp với khả năng đáp ứng của hệ thống bảo đảm hoạt động bay, các cảng hàng không, sân bay.


Việc cấp phép bay cho các chuyến bay vận chuyển hàng không thương mại thường lệ phải đáp ứng các yêu cầu trên và căn cứ vào quyền vận chuyển hàng không được cấp.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014;

- Nghị định số 125/2015/NĐ-CP ngày 04/12/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động bay;


- Thông tư số 62/2011/TT-BGTVT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc cấp phép bay cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam.


  Mẫu:


Đơn đề nghị cấp phép bay đến và đi từ lãnh thổ Việt Nam 
(Chuyến bay thường lệ mùa hè/đông …)


Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam


Ngày: …………………………………


Số tham chiếu: ………………………


1. Người vận chuyển/Người khai thác:


- Tên: ................................................................................................................. 


- Địa chỉ liên lạc (địa chỉ bưu điện và SITA/AFTN/TEL/FAX/Email): .............. 


2. Lịch bay (Giờ quốc tế/địa phương):


		Số hiệu chuyến bay

		Hiệu lực từ

		Hiệu lực đến

		Ngày khai thác

		Sân bay cất cánh1

		Giờ dự kiến cất cánh2

		Sân bay hạ cánh1

		Giờ dự kiến hạ cánh2

		Loại tàu bay

		Số ghế (Đối với chuyến bay hành khách)/ trọng tải thương mại (tấn) (Đối với chuyến bay hàng hóa)



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





3. Đường bay không lưu:


		Số hiệu chuyến bay 

		Loại tàu bay

		Đường bay không lưu3

		Điểm bay vào/thời gian dự kiến bay qua điểm bay vào4

		Điểm bay ra/thời gian dự kiến bay qua điểm bay ra4

		Mực bay 

		Loại quy tắc bay5



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





4. Đội tàu bay6


		Loại tàu bay

		Số hiệu đăng ký 

		Trọng tải cất cánh tối đa (Tấn)



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 





5. Người xin phép:


- Địa chỉ liên lạc (địa chỉ bưu điện và SITA/AFTN/TEL/FAX/Email): ............... 


- Tên; chữ ký; chức vụ:


Ghi chú:

1 Mã hiệu 3 chữ.


2 Chỉ rõ giờ quốc tế (UTC) hoặc địa phương.


3 Trong phạm vi các vùng thông báo bay của Việt Nam.


4 Giờ quốc tế (UTC).


5 Quy tắc bay bằng mắt (VFR) hoặc bằng thiết bị (IFR).


6 Chỉ liệt kê các tàu bay dự kiến sử dụng trong lịch bay đi/đến Việt Nam.


 


Mẫu:                      Đơn đề nghị cấp phép bay đến và đi từ lãnh thổ Việt Nam 
                                           (các) chuyến bay không thường lệ


Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam


Ngày: ………………………..


Số tham chiếu: ……………..


1. Người vận chuyển/Người khai thác:


- Tên: ................................................................................................................. 


- Địa chỉ liên lạc (địa chỉ bưu điện và SITA/AFTN/thư điện tử/điện thoại/Fax):................................................................................................................


2. Tàu bay:


- Loại tàu bay: ..................................................................................................... 


- Quốc tịch, số đăng ký: ...................................................................................... 


- Trọng tải cất cánh tối đa: ................................................................................... 


- Số lượng ghế của tàu bay (đối với chuyến bay hành khách)/ Trọng tải thương mại của tàu bay (tấn) (đối với chuyến bay hàng hóa): ......................................... 


3. Hành trình:


		Ngày tháng 


……………..

		Số hiệu chuyến bay


…

		Sân bay đi1/Giờ dự kiến cất cánh2 


…

		Sân bay đến1/Giờ dự kiến hạ cánh2 


…





4. Đường hàng không bao gồm điểm bay vào, bay ra vùng trời thuộc quyền quản lý điều hành của Việt Nam và giờ dự kiến bay qua điểm bay vào, bay ra3; độ cao/mực bay: ............................................................................ 


5. Người chỉ huy tàu bay4:


- Tên: ................................................................................................................ 


- Quốc tịch: ........................................................................................................ 


6. Mục đích chuyến bay: ..................................................................................... 


7. Sơ đồ bay trong vùng trời thuộc quyền quản lý điều hành của Việt Nam (đối với các chuyến bay hoạt động hàng không chung), (được gửi kèm theo).


8. Người xin phép bay:


- Địa chỉ liên lạc (địa chỉ bưu điện và SITA/AFTN/thư điện tử/số điện thoại, Fax): .... .................................................................................................................. 


- Tên, chức vụ, chữ ký: ...................................................................................... 


Ghi chú:

1 Mã hiệu 3 chữ của sân bay.


2 Chỉ rõ giờ quốc tế (UTC) hoặc địa phương.


3 Giờ quốc tế (UTC).


4 Chỉ yêu cầu đối với chuyến bay có người khai thác tàu bay là cá nhân.


III. Nội dung TTHC trong lĩnh vực đường sắt

8. Chấp thuận chủ trương việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang


B-BGT-284981-TT

1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức là chủ đầu tư dự án có nhu cầu gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang đến Bộ Giao thông vận tải. 


b) Giải quyết TTHC:


- Bộ Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Giao thông vận tải phải có thông báo bằng văn bản hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ.


- Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. Trong quá trình giải quyết thủ tục, Bộ Giao thông vận tải có thể lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang (nếu cần thiết).


 2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc gửi bằng hình thức phù hợpkhác.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:


- Văn bản đề nghị chấp thuận việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang theo mẫu; 


- Bình đồ khu vực dự kiến xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Giao thông vận tải;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.


8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Văn bản đề nghị chấp thuận việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang. 


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đường sắt năm 2005;


- Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT ngày 04/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đường ngang.


Mẫu:  Đề nghị chấp thuận việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang 


		(..1..)
(..2..)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: …../…….
V/v ....(4)...

		……(3)……, ngày    tháng... năm 20...





Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải


……………………………………..(5) …………….……….…………………..


…………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………….


Đường ngang dự kiến xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp tại …..(6)…..; giao cắt với đường bộ ……(7)……, cấp ...(8)….., tại km …..+ ……. (lý trình đường bộ).


- Góc giao cắt giữa đường bộ với đường sắt …..... (9) ….....


- Đoạn đường bộ hai bên đường sắt trong phạm vi 100m mỗi bên là ....(10)...


- Hình thức tổ chức phòng vệ …..... (11) ….....


- Kinh phí đầu tư xây dựng công trình: …..... (12) ….....


- Kinh phí quản lý, bảo trì và tổ chức phòng vệ đường ngang…..... (13)……….


………….(2)…………. đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, chấp thuận./.


		Nơi nhận:
- Như trên;
- ……………..;
- Lưu: VT, ....(15) …… (16)

		QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(14)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên





Ghi chú:


(1): Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp giấy phép (nếu có).


(2): Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp giấy phép.


(3): Địa danh.


(4): Trích yếu nội dung công văn.


(5): Nêu lý do cần xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang.


(6): Ghi lý trình, tên tuyến đường sắt (ví dụ km 5+750, tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng).


(7): Tên tuyến đường bộ, ví dụ: quốc lộ số …. tỉnh lộ số …. liên huyện nối huyện với....


(8): Cấp đường bộ theo quy định.


(9): Ghi góc giao cắt giữa đường bộ với đường sắt.


(10): Đường thẳng hay cong, bán kính đường cong; bằng hay dốc, độ dốc.


(11): Nêu hình thức tổ chức phòng vệ (có người gác, cảnh báo tự động - dự kiến) cho đường ngang này.


(12): Kinh phí đầu tư xây dựng công trình do Chủ đầu tư chi trả.


(13): Kinh phí quản lý, bảo trì và tổ chức phòng vệ do ai chi trả.


(14): Quyền hạn, chức vụ của người ký.


(15): Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).


(16): Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

9. Cấp giấy phép xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang

B-BGT-284982-TT

1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


Tổ chức là chủ đầu tư dự án có nhu cầu gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang đến:


- Cục Đường sắt Việt Nam (trường hợp đường ngang trên đường sắt quốc gia);


- Tổng cục Đường bộ Việt Nam (trường hợp đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến quốc lộ);


- Sở Giao thông vận tải cấp (trường hợp đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến đường tỉnh, huyện, xã, đường bộ đô thị và đường bộ chuyên dùng trong phạm vi quản lý).


b) Giải quyết TTHC:


- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, phải có thông báo bằng văn bản hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ.


- Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm gửi hồ sơ đến các cơ quan đơn vị liên quan để lấy ý kiến:


+ Doanh nghiệp quản lý, kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt đối với đường ngang trên đường sắt quốc gia hoặc Chủ quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt chuyên dùng đối với đường ngang trên đường sắt chuyên dùng;


+ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải (nếu có liên quan).


- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Quá thời hạn trên, nếu tổ chức được hỏi ý kiến không có văn bản trả lời thì được coi là đã chấp thuận và phải chịu trách nhiệm do việc không trả lời hoặc trả lời chậm trễ gây ra.


- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.


 2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc gửi bằng hình thức phù hợp khác.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu; 


- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật của công trình đường ngang đã được phê duyệt (kèm theo Quyết định phê duyệt);


- Phương án tổ chức thi công công trình đường ngang và biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 


- Cục Đường sắt Việt Nam (trường hợp đường ngang trên đường sắt quốc gia);


- Tổng cục Đường bộ Việt Nam (trường hợp đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến quốc lộ);


- Sở Giao thông vận tải (trường hợp đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến đường tỉnh, huyện, xã, đường bộ đô thị và đường bộ chuyên dùng trong phạm vi quản lý).


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đường sắt Việt Nam; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Sở Giao thông vận tải.


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang.


8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đường sắt năm 2005;


- Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT ngày 04/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đường ngang.


Mẫu: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang


		(..1..)
(..2..)
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ……../……….

		……….……, ngày    tháng... năm 20...





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG NGANG


(TẠI ..3..)


Kính gửi: …………………………………….(..4..)


- Căn cứ Luật Đường sắt số 35/2005/QH11.


- Căn cứ Thông tư số .....  /2015/TT-BGTVT ngày   tháng   năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang.


- Căn cứ (...5..).


(…2...) đại diện bởi: ………………; chức vụ: …………………… . đề nghị được cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang với các nội dung chủ yếu sau:


1. Mục đích:


2. Thời gian sử dụng: (Lâu dài hay tạm thời, nếu tạm thời ghi rõ thời hạn sử dụng là từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng ….. năm …..)


3. Thuộc Dự án: (..6..)


4. Địa điểm (7): …………………………………………………………


5. Mật độ người, xe dự tính (8)

6. Cấp đường ngang …………………….


7. Các yếu tố kỹ thuật chủ yếu:


a) Đường sắt:


- Mặt bằng đường sắt (9) …………….


- Trắc dọc đường sắt (10) ……………


- Nền đường sắt (11) ………………..


b) Đường bộ:


- Cấp đường bộ (12) ………………………….


- Mặt bằng đường bộ (13) ………………….


- Trắc dọc đường bộ (14) ………………….


- Nền đường bộ (15) ……………………………


c) Góc giao cắt (16) ………………….


8. Tầm nhìn:


- Của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (lái xe) (17)....


- Của người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt (Lái tàu) (18)...


9. Khoảng cách tới đường ngang gần nhất (19) ………


- Phía gốc lý trình ……….


- Phía đối diện ………..


10. Hình thức tổ chức phòng vệ: (Có gác, cảnh báo tự động) …………….


11. Những vấn đề khác (nếu có).


(...2...) cam kết:


- Chịu toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì, tổ chức phòng vệ (nếu có); giải phóng mặt bằng trong phạm vi hành lang an toàn giao thông tại khu vực đường ngang; đặt đầy đủ thiết bị hướng dẫn giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại vị trí này.


- Tự dỡ bỏ (đường ngang sử dụng có thời hạn) khi hết thời hạn sử dụng.


Nếu không thực hiện đúng các cam kết trên, (...2...) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.


Địa chỉ liên hệ: ………


Số điện thoại: …………….


Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:


+ (...20...) (bản chính hoặc bản sao chụp có xác nhận của chủ đầu tư).


+ (...21...) (bản chính hoặc bản sao chụp có xác nhận của chủ đầu tư).


		Nơi nhận:
- Như trên;
- …………;
- ………….;
- Lưu VT.

		QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị


(1): Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp giấy phép (nếu có).


(2): Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp giấy phép.

(3): Ghi lý trình, tên tuyến đường sắt.

(4): Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép.

(5): Văn bản chấp thuận việc cho phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang của Bộ Giao thông vận tải.

(6): Ghi đầy đủ tên dự án đầu tư xây dựng công trình mà trong đó có đường ngang đề nghị cấp giấy phép.


(7): Ghi rõ lý trình, tên tuyến đường sắt, thuộc địa phận tỉnh nào.


(8): Ghi rõ mật độ người, xe dự tính qua đường ngang trong một ngày đêm sau khi xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo.


(9): Đường sắt thẳng hay cong (bán kính đường cong …, hướng rẽ theo lý trình …).


(10): Độ dốc (‰) đường sắt, hướng dốc lên hay xuống tính theo lý trình tiến.


(11): Chiều rộng nền đường sắt, đắp, đào hoặc không đào đắp, độ cao đắp hoặc đào.


(12): Cấp đường bộ theo quy định trong “Tiêu chuẩn: TCVN 4054 : 2005 về đường ôtô và 22 TCN 210-92 về đường giao thông nông thôn”.


(13): Chiều dài đoạn thẳng của đường bộ từ đường ngang ra mỗi phía? Đoạn tiếp theo?


(14): Độ dốc (%) đường bộ từ đường ngang ra mỗi phía, dốc lên hay xuống kể từ đường ngang ra.


(15): Chiều rộng nền đường bộ, mặt đường bộ, mặt lát? nền đắp hay đào? độ cao?


(16): Góc giao cắt tính đến (độ)?


(17): Tầm nhìn lái xe phụ thuộc cấp đường bộ, theo quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:2005, nêu rõ đứng ở từng bên đường ngang nhìn về hai phía đường sắt.


(18): Người lái tàu có thể nhìn thấy đường ngang từ điểm cách xa đường ngang bao nhiêu mét về phía góc lý trình và phía đối diện.


(19): Nếu có cầu, hầm, ghi, ga gần đó thì nêu khoảng cách từ đường ngang tới đó và ở về phía gốc lý trình hay đối diện.


(20): Hồ sơ thiết kế kỹ thuật của công trình đường ngang đã được phê duyệt (kèm theo Quyết định phê duyệt).

(21): Phương án tổ chức thi công công trình đường ngang và biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.


10. Gia hạn Giấy phép xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang

B-BGT-284983-TT

1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


Tổ chức là chủ đầu tư dự án có nhu cầu gửi hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang đến:


- Cục Đường sắt Việt Nam (trường hợp đường ngang trên đường sắt quốc gia);


- Tổng cục Đường bộ Việt Nam (trường hợp đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến quốc lộ);


- Sở Giao thông vận tải (trường hợp đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến đường tỉnh, huyện, xã, đường bộ đô thị và đường bộ chuyên dùng trong phạm vi quản lý).


b) Giải quyết TTHC:


- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị gia hạn theo quy định, cơ quan cấp giấy phép phải ban hành Quyết định gia hạn giấy phép. Trường hợp không cấp thì phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo mẫu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị gia hạn theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 


- Cục Đường sắt Việt Nam (trường hợp đường ngang trên đường sắt quốc gia);


- Tổng cục Đường bộ Việt Nam (trường hợp đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến quốc lộ);


- Sở Giao thông vận tải (trường hợp đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến đường tỉnh, huyện, xã, đường bộ đô thị và đường bộ chuyên dùng trong phạm vi quản lý).


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đường sắt Việt Nam; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Sở Giao thông vận tải.


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định gia hạn Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang.


8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đường sắt năm 2005;


- Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT ngày 04/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đường ngang.

Mẫu:          Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

đường ngang


		(..1..)
(..2..)
-----------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ……../……….

		……….……, ngày    tháng... năm 20...





ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG NGANG
(TẠI ..3..)


Kính gửi: ………………………………… (..4..)


Căn cứ Giấy phép xây dựng (cải tạo, nâng cấp) đường ngang tại….(3)………, số ….. ngày .... tháng ….. năm ….. của …. (4)….. cấp cho ....(2)…


(….2....) đề nghị được gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang; (nêu rõ lý do đề nghị gia hạn).


Gửi kèm theo các tài liệu sau:


- (…5…)


(...2...) cam kết thực hiện theo đúng giấy phép được cấp, quyết định gia hạn giấy phép và quy định của pháp luật có liên quan.


Địa chỉ liên hệ: …….


Số điện thoại: ……….


		Nơi nhận:
- Như trên;
- ………..;
- ………..;
- Lưu: …….

		QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị


(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).


(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng công trình.


(3) Ghi lý trình, tên tuyến đường sắt.


(4) Tên cơ quan đã cấp giấy phép.


(5) Các văn bản, bản vẽ liên quan (nếu có)./.


IV. Nội dung TTHC trong lĩnh vực đăng kiểm

11. Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 

B-BGT-284864-TT

1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Đối với kiểm định tại đơn vị đăng kiểm:

Tổ chức, cá nhân đưa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi tắt là xe cơ giới) và các giấy tờ cần thiết đến bất kỳ đơn vị đăng kiểm xe cơ giới (sau đây gọi tắt là đơn vị đăng kiểm) nào trong cả nước đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới. 

-  Đối với kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm:


Tổ chức, cá nhân có văn bản đề nghị nêu rõ lý do, địa điểm kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm kèm theo danh sách xe cơ giới đề nghị kiểm định đến đơn vị đăng kiểm.

b) Giải quyết TTHC: 

- Đối với kiểm định tại đơn vị đăng kiểm:

+ Đơn vị đăng kiểm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới.


+ Đơn vị đăng kiểm cấp Tem kiểm định, Giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới đạt tiêu chuẩn hoặc thông báo cho tổ chức, cá nhân các hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng của xe cơ giới. 

- Đối với kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm:

+ Đơn vị đăng kiểm kiểm tra, xem xét theo đề nghị của chủ xe, nếu đúng đối tượng và đủ điều kiện đường thử thì trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của chủ xe, đơn vị đăng kiểm có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị kiểm định ngoài Đơn vị đăng kiểm kèm theo danh sách xe cơ giới, các loại thiết bị cần để kiểm tra; văn bản đề nghị có thể gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác. Trường hợp không đủ điều kiện đường thử thì có văn bản thông báo cho chủ xe và nêu rõ lý do.


+ Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra, xem xét hồ sơ, trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị có văn bản trả lời gửi đơn vị đăng kiểm.


+ Chủ xe đưa xe đến địa điểm kiểm tra, đơn vị đăng kiểm tiến hành kiểm định xe cơ giới theo hồ sơ, trình tự và cách thức thực hiện theo quy định như đối với kiểm định tại đơn vị đăng kiểm. Trường hợp không có kết quả kiểm tra bằng thiết bị thì để trống trên Phiếu kiểm định. Trường hợp đạt thì cấp Giấy chứng nhận và Tem kiểm định.

2. Cách thức thực hiện: 

- Đối với kiểm định tại đơn vị đăng kiểm: Nộp hồ sơ trực tiếp tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.

- Đối với kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:


- Lập Hồ sơ phương tiện:


Việc lập Hồ sơ phương tiện được thực hiện trước khi xe cơ giới kiểm định lần đầu để tham gia giao thông. Khi đưa xe cơ giới đến đơn vị đăng kiểm để lập Hồ sơ phương tiện, tổ chức, cá nhân cần xuất trình, nộp các giấy tờ sau:


+ Xuất trình bản chính giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau: Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang cầm giữ; Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính; Giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe. 


+ Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.


+ Nộp giấy tờ chứng minh nguồn gốc phương tiện, gồm một trong các giấy tờ sau: Bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước; Bản sao có chứng thực quyết định tịch thu bán đấu giá của cấp có thẩm quyền đối với xe cơ giới bị tịch thu bán đấu giá; Bản sao có chứng thực quyết định thanh lý đối với xe cơ giới của lực lượng quốc phòng, công an; Bản sao có chứng thực quyết định bán xe dự trữ Quốc gia.


+ Nộp bản chính Giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới cải tạo (đối với xe cơ giới mới cải tạo).

- Kiểm định tại đơn vị đăng kiểm:


Khi đưa xe cơ giới đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định, tổ chức, cá nhân cần xuất trình, nộp các giấy tờ và cung cấp các thông tin sau:


+ Xuất trình bản chính giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau: Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang cầm giữ; Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính; Giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe. 


+ Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.


+ Nộp bản chính Giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới cải tạo (đối với xe cơ giới mới cải tạo). 

+ Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang WEB quản lý thiết bị giám sát hành trình đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình.

- Kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm:


+ Văn bản đề nghị nêu rõ lý do, địa điểm kiểm định ngoài đơn vị đăng kiểm kèm theo danh sách xe cơ giới đề nghị kiểm định. 

Khi đưa xe cơ giới đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định, tổ chức, cá nhân cần xuất trình, nộp các giấy tờ và cung cấp các thông tin sau:


+ Xuất trình bản chính giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau: Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang cầm giữ; Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính; Giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe. 


+ Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.


+ Nộp bản chính Giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới cải tạo (đối với xe cơ giới mới cải tạo). 

+ Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang WEB quản lý thiết bị giám sát hành trình đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;


- Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới.


8. Phí, lệ phí: 


- Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đang lưu hành tính theo biểu phí quy định tại Thông tư số 114/2013/TT-BTC ngày 20/08/2013.


- Lệ phí: 50.000 đồng/01 Giấy chứng nhận kiểm định, riêng đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương): 100.000 đồng/01 Giấy chứng nhận kiểm định quy định tại Thông tư số 102/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Đáp ứng yêu cầu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;


- Thông tư số 102/2008/TT- BTC ngày 11/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải;


- Thông tư số 114/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng.


12. Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa và Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

B-BGT-284895-TT

1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế đến Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền.  


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn hoàn thiện ngay trong ngày làm việc (đối với trường hợp nộp trực tiếp) hoặc hướng dẫn hoàn thiện trong 02 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính và hình thức phù hợp khác; nếu hồ sơ đầy đủ thì hẹn thời gian trả kết quả.


- Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị theo quy định, trong thời hạn 20 ngày làm việc đối với thiết kế loại phương tiện đóng bằng vật liệu mới, công dụng mới hoặc các phương tiện hoạt động tuyến vận tải đường thủy nội địa ven biển, từ bờ ra đảo, giữa các đảo; phương tiện chở khí hóa lỏng, chở xô hóa chất nguy hiểm, tàu dầu có nhiệt độ chớp cháy nhỏ hơn hoặc bằng 60°C, có trọng tải toàn phần từ 500 tấn trở lên; tàu khách cao tốc, tàu đệm khí; nhà hàng nổi, khách sạn nổi, tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, tàu chở khách có sức chở từ 100 khách trở lên hoặc trong thời hạn 05 ngày làm việc đối với thiết kế không phải là loại kể trên và tài liệu hướng dẫn, Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền hoàn thành thẩm định hồ sơ thiết kế, tài liệu hướng dẫn; nếu đạt thì cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế theo mẫu quy định tại Thông tư số 15/2013/TT-BGTVT ngày 26/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về biểu mẫu giấy chứng nhận và sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa, cấp Thông báo thẩm định tài liệu hướng dẫn/thiết kế theo mẫu; nếu không đạt thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để khắc phục các tồn tại.


- Đối với các hồ sơ thiết kế đã khắc phục các tồn tại theo thông báo của Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền, kể từ ngày nhận hồ sơ thiết kế đã khắc phục, trong thời hạn 02 ngày làm việc hoàn thành thẩm định hồ sơ thiết kế; nếu đạt thì cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế như quy định tại khoản 3 Điều 9 của Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT; nếu không đạt thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện lại.

2. Cách thức thực hiện: 


Nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:


- Đối với thẩm định thiết kế đóng mới, hoán cải, sửa đổi, lập hồ sơ, hồ sơ bao gồm:



+ 01 bản chính Giấy đề nghị thẩm định thiết kế theo mẫu; 



+ 03 bản chính hồ sơ thiết kế gồm bản tính, bản vẽ, thuyết minh và các tài liệu kỹ thuật (nếu có) theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho phương tiện. Đối với hồ sơ thiết kế do đơn vị thiết kế nước ngoài thiết kế hoặc chủ phương tiện là người nước ngoài hoặc thiết kế phương tiện đóng ở Việt Nam để xuất khẩu thì ngôn ngữ sử dụng trong thuyết minh, bản tính phải là tiếng Việt hoặc tiếng Anh có kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt, còn ngôn ngữ sử dụng trong bản vẽ là tiếng Việt hoặc tiếng Anh; 



+ Đối với thiết kế lập hồ sơ của phương tiện đã đóng trong nước mà không có sự giám sát của đăng kiểm, ngoài các giấy tờ phải nộp nói trên thì phải trình: Hợp đồng đóng mới phương tiện hoặc các giấy tờ chứng minh phương tiện là tài sản hợp pháp của chủ phương tiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của tài sản đó.


- Đối với thẩm định thiết kế mẫu định hình, hồ sơ bao gồm:



+ 01 bản chính Giấy đề nghị thẩm định mẫu định hình phương tiện thủy nội địa theo mẫu; 


+ 03 bản chính hồ sơ thiết kế gồm bản tính, bản vẽ, thuyết minh theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho phương tiện.


- Đối với sao và thẩm định mẫu định hình, hồ sơ bao gồm: 01 bản chính Giấy đề nghị sử dụng mẫu định hình phương tiện thủy nội địa theo mẫu.


- Đối với thẩm định thiết kế phương tiện nhập khẩu, hồ sơ bao gồm:


+ 01 bản chính Giấy đề nghị thẩm định thiết kế theo mẫu; 


+ 03 bản chính hồ sơ thiết kế gồm bản tính, bản vẽ, thuyết minh và các tài liệu kỹ thuật (nếu có) theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho phương tiện và các tài liệu kỹ thuật của tổ chức nước ngoài cấp cho phương tiện (nếu có). Các thuyết minh và bản tính của hồ sơ thiết kế phải sử dụng ngôn ngữ là tiếng Việt hoặc tiếng Anh có kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt, các bản vẽ có thể sử dụng ngôn ngữ là tiếng Việt hoặc tiếng Anh; 


+ Hồ sơ xác định tuổi của phương tiện;


+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nhập khẩu (đối với trường hợp phương tiện đã nhập khẩu về Việt Nam). 


- Đối với thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp, hồ sơ bao gồm:


+ Trường hợp sản phẩm công nghiệp được sản xuất, chế tạo trong nước, hồ sơ nộp bao gồm: 01 bản chính Giấy đề nghị thẩm định thiết kế theo mẫu I; 03 bản chính hồ sơ thiết kế gồm bản tính, bản vẽ, thuyết minh và các tài liệu kỹ thuật (nếu có) theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm; 


+ Trường hợp sản phẩm công nghiệp nhập khẩu, hồ sơ nộp bao gồm: 01 bản chính Giấy đề nghị thẩm định thiết kế theo mẫu I; 03 bản chính hồ sơ thiết kế gồm bản tính, bản vẽ, thuyết minh và các tài liệu kỹ thuật nước ngoài cấp cho phương tiện (nếu có) theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm. Các thuyết minh và bản tính của hồ sơ thiết kế phải sử dụng ngôn ngữ là tiếng Việt hoặc tiếng Anh có kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt, các bản vẽ có thể sử dụng ngôn ngữ là tiếng Việt hoặc tiếng Anh; tờ khai hàng hóa nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nhập khẩu.


- Đối với thẩm định thiết kế chuyển đổi tàu biển thành phương tiện thủy nội địa, hồ sơ bao gồm:


+ 01 bản chính Giấy đề nghị thẩm định thiết kế theo mẫu; 


+ 03 bản chính hồ sơ thiết kế gồm bản tính, bản vẽ, thuyết minh và các tài liệu kỹ thuật (nếu có) theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho phương tiện. 


- Đối với thẩm định tài liệu hướng dẫn, hồ sơ bao gồm: 


+ 01 bản chính Giấy đề nghị thẩm định tài liệu hướng dẫn theo mẫu;


+ 03 bản chính hồ sơ tài liệu hướng dẫn.

4. Thời hạn giải quyết: 


- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với thiết kế thông thường và tài liệu hướng dẫn; 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với thiết kế loại phương tiện đóng bằng vật liệu mới, công dụng mới hoặc các phương tiện hoạt động tuyến vận tải đường thủy nội địa ven biển, từ bờ ra đảo, giữa các đảo; phương tiện chở khí hóa lỏng, chở xô hóa chất nguy hiểm, tàu dầu có nhiệt độ chớp cháy nhỏ hơn hoặc bằng 60 °C, có trọng tải toàn phần từ 500 tấn trở lên; tàu khách cao tốc, tàu đệm khí; nhà hàng nổi, khách sạn nổi, tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, tàu chở khách có sức chở từ 100 khách trở lên. 


- 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận lại hồ sơ đã khắc phục các tồn tại theo thông báo.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc các đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

8. Phí, lệ phí:  


- Phí thẩm định thiết kế tính theo biểu phí ban hành kèm theo Thông tư số 123/2013/TT-BTC ngày 28/08/2013 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa.


- Lệ phí: 20.000 đồng /01 Giấy chứng nhận.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính


- Giấy đề nghị thẩm định thiết kế.


- Giấy đề nghị thẩm định mẫu định hình.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


Thỏa mãn các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng: QCVN01:2008/BGTVT, QCVN17:2011/BGTVT, QCVN25:2010/BGTVT, QCVN50:2012/BGTVT, QCVN51:2012/BGTVT, QCVN 54:2013/BGTVT, QCVN55:2013/BGTVT, QCVN56:2013/BGTVT, QCVN 72:2013/BGTVT, QCVN 72:2014/BGTVT, QCVN 84:2014/BGTVT, QCVN 85:2014/BGTVT.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

- Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa;


- Thông tư số 15/2013/TT-BGTVT ngày 26/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về biểu mẫu giấy chứng nhận và sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa;


- Thông tư số 123/2013/TT-BTC ngày 28/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa;


- Thông tư số 102/2008/TT- BTC ngày 11/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


Mẫu:                                             

		ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH
...............

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------



		Số: ………………

		               ………….., ngày … tháng … năm …….





GIẤY ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ /


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN / SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: ………………………………………………….


Đơn vị đề nghị thẩm định: ....................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................


Số điện thoại: …………………………….. Số Fax: ..........................................

Đề nghị Cơ quan Đăng kiểm thẩm định thiết kế sau:


Tên tàu, tên sản phẩm, tài liệu hướng dẫn/Ký hiệu thiết kế: ………..……. 


Loại thiết kế(*): ..............................


Tên tàu, tên sản phẩm/ký hiệu thiết kế ban đầu (**): …………./.............

Số ĐKHC/ Số Đăng kiểm (**): ……………..........………../…………...........

Nội dung thiết kế:...................................................................................................

Dùng cho thiết kế phương tiện có: 

Chiều dài (Lmax/L): ………....……....(m); Chiều rộng: (Bmax/B): ............................(m);


Chiều cao mạn (D): ………(m); Chiều chìm (d): ..........................................(m);


Tổng dung tích (GT): ………….……….; Trọng tải TP/Lượng hàng: .........................(tấn);


Số lượng thuyền viên: …… (người); Số lượng hành khách/người khác : ........../..........(người);


Máy chính (số lượng, kiểu, công suất): .................................................................;


Kiểu và công dụng của tàu: ...................................................................................;


Cấp thiết kế dự kiến: …………………….; Vùng hoạt động: ...............................

Chủ sử dụng thiết kế: ..............................................................................................


Địa chỉ chủ sử dụng thiết kế: .................................................................................

Nơi dự kiến thi công: ...........................................................................................

Số lượng thi công: ……………… (chiếc) 

		 

		Đơn vị đề nghị
(Ký tên & đóng dấu)





(*) 
Điền loại thiết kế, ví dụ: “Đóng mới”, “hoán cải”, 


“sửa đổi”, “tài liệu hướng dẫn”, “sản phẩm công nghiệp”.


(**) 
Áp dụng cho thiết kế hoán cải, sửa đổi.

Mẫu:                                              

		Đơn vị đề nghị thẩm định mẫu

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		         Số: 

		                             ,ngày         tháng    năm 20  





GIẤY ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH MẪU ĐỊNH HÌNH


Kính gửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam


Đơn vị đề nghị thẩm định mẫu:....................................
..............…


Địa chỉ:



Đơn vị xây dựng mẫu:  ……………...........................................………
……


Địa chỉ:



Đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam thẩm định mẫu định hình có thông số kỹ thuật như sau:


Kiểu và công dụng của phương tiện:…………...................………..............

......……


Vật liệu thân tàu:



Chiều dài thiết kế từ: .....................................
(m); đến: ...................................(m)


Chiều rộng thiết kế từ: .................................
(m); đến: ...............................
....…….......(m)


Chiều cao mạn từ: ...................................
(m); đến: ........................................(m)


Chiều chìm từ: ............................................
(m); đến: ...................................................
(m)


Trọng tải toàn phần từ: ..................................(tấn);đến: .........................................
(tấn)


Số lượng khách từ: ....................................(người); đến: ........................
(người)


Kiểu lắp đặt máy chính: ......................; Công suất từ: . …..…….....đến........…
...(sức ngựa)


Vùng hoạt động:..............................................................................
...........................................


                                                                                              ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ


                                                                                               (Ký tên & đóng dấu)

Nơi nhận:





          

- Như trên; 





          

- Lưu: đơn vị.


Mẫu:                                            

		[image: image1.jpg]





		                                        CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

                           18 - Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội - Việt Nam

                           Tel: 84 - 4 - 37684709

                           Fax: 84 - 4 - 37684724 Website: http//www.vr.org.v





THÔNG BÁO THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN/THIẾT KẾ

Số:……./……..


Ngày: ……../…../20…….


Về việc:...................................................................................................................

Tên/ký hiệu thiết kế:...............................................................................................

Đơn vị thiết kế:......................................................................................................

 


		 

		                                     CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM                                          



		Nơi nhận:
- Đơn vị thiết kế 01 bản
- Đơn vị ĐKGS 01 bản
- Lưu Cục ĐKVN 01 bản
- Lưu nơi thẩm định 01 bản





 


13. Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa 

B-BGT-284896-TT

1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa đến đơn vị đăng kiểm. 


b) Giải quyết TTHC:


- Đơn vị đăng kiểm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn hoàn thiện ngay trong ngày làm việc (đối với trường hợp nộp trực tiếp) hoặc hướng dẫn hoàn thiện trong 02 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính và hình thức phù hợp khác; nếu hồ sơ đã đầy đủ thì hẹn thời gian, địa điểm kiểm tra. 

- Đơn vị đăng kiểm tiến hành kiểm tra. Trong thời hạn 01 ngày làm việc đối với việc kiểm tra phương tiện cách trụ sở làm việc dưới 70 km và 02 ngày làm việc đối với việc kiểm tra phương tiện cách trụ sở làm việc từ 70 km trở lên hoặc kiểm tra phương tiện ở vùng biển, đảo, kể từ khi kết thúc kiểm tra tại hiện trường, nếu kết quả kiểm tra phương tiện thỏa mãn các quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật thì đơn vị đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa theo mẫu quy định tại Thông tư số 15/2013/TT-BGTVT và đóng dấu hoàn công vào các hồ sơ thiết kế hoàn công đối với trường hợp kiểm tra đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi loại phương tiện nêu ở khoản 1, 2, 3 Phụ lục IX của Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT; nếu kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị.


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Giấy đề nghị kiểm tra theo mẫu (trừ trường hợp đề nghị kiểm tra bằng hình thức đề nghị trực tiếp, gọi điện thoại)

- Hồ sơ kỹ thuật của phương tiện. Hồ sơ kỹ thuật của phương tiện quy định như sau:



+ Đối với kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi hoặc phương tiện đã đóng mà không có sự giám sát của đăng kiểm thì trình bản gốc hồ sơ thiết kế đã được thẩm định.



+ Đối với kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện đang khai thác thì trình bản gốc Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa đã được cấp khi thực hiện kiểm tra phương tiện.



+ Đối với kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện chuyển đổi tàu biển thành phương tiện thủy nội địa thì trình bản gốc hồ sơ thiết kế chuyển đổi tàu biển thành phương tiện thủy nội địa đã được thẩm định và Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển Việt Nam. 

4. Thời hạn giải quyết: 


01 ngày làm việc đối với việc kiểm tra phương tiện cách trụ sở làm việc dưới 70 km sau khi kiểm tra tại hiện trường đạt yêu cầu hoặc 02 ngày làm việc đối với việc kiểm tra phương tiện cách trụ sở làm việc từ 70 km trở lên hoặc kiểm tra phương tiện ở vùng biển, đảo sau khi kiểm tra tại hiện trường đạt yêu cầu.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Đơn vị đăng kiểm;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các đơn vị đăng kiểm;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

8. Phí, lệ phí:  


- Phí kiểm định tính theo biểu phí ban hành kèm theo Thông tư số 123/2013/TT-BTC ngày 28/08/2013 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa.

- Lệ phí: 20.000 đồng /01Giấy chứng nhận.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính


Giấy đề nghị kiểm tra.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


Thỏa mãn các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng: QCVN01:2008/BGTVT, QCVN17:2011/BGTVT, QCVN25:2010/BGTVT, QCVN50:2012/BGTVT, QCVN51:2012/BGTVT, QCVN 54:2013/BGTVT, QCVN55:2013/BGTVT, QCVN56:2013/BGTVT, QCVN 72:2013/BGTVT, QCVN 72:2014/BGTVT, QCVN84:2014/BGTVT, QCVN 85:2014/BGTVT.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004;


- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2014;


- Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa;


- Thông tư  số 15/2013/TT-BGTVT ngày 26/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về biểu mẫu giấy chứng nhận và sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa;


- Thông tư số 123/2013/TT-BTC ngày 28/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa;

- Thông tư số 102/2008/TT- BTC ngày 11/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.

Mẫu:                                        

		

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




		Số: ………………

		………….., ngày … tháng … năm …….



		

		





GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA PHƯƠNG TIỆN/SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 


SỬ DỤNG CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 

Kính gửi: ………………………………………………….


Tổ chức, cá nhân đề nghị: .......................................................................................................... 


Địa chỉ: ........................................................................................................................................ 


Số điện thoại: …………………………….. Số Fax: ................................................................


Đề nghị Cơ quan Đăng kiểm kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa/ giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện sau:


Tên tàu/tên sản phẩm công nghiệp: ………………. /................................................................


Số thẩm định thiết kế:...................................................................................................................


Số ĐKHC/ Số Đăng kiểm (*): ……………...…………../………...........................………….


Nội dung kiểm tra:


...................................................................................................................................................... 


Tên, địa chỉ nhà sản xuất (**): ....................................................................................................


Thời gian dự kiến kiểm tra: .........................................................................................................


Địa điểm kiểm tra: .......................................................................................................................


Tên Tổ chức/cá nhân trả phí đăng kiểm: .....................................................................................


Địa chỉ, số điện thoại, số fax:.......................................................................................................


Mã số thuế:...................................................................................................................................


Chúng tôi đồng ý trả đầy đủ phí và lệ phí cấp giấy chứng nhận theo quy định hiện hành.

		

		Đơn vị đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu nếu có)








(*) Áp dụng cho phương tiện đang khai thác.


(**) Áp dụng cho kiểm tra sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện.

Phần III- NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ THAY THẾ


I. Nội dung TTHC trong lĩnh vực đăng kiểm

1. Công nhận đăng kiểm viên (lần đầu) phương tiện thủy nội địa

1.  Trình tự thực hiện: 


a)  Nộp hồ sơ TTHC:


Người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên gửi hồ sơ đến Cục Đăng kiểm Việt Nam. 


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; trong phạm vi 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn cho đơn vị đăng kiểm và người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ thì thống nhất với đơn vị đăng kiểm và người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên về thời gian, địa điểm để tiến hành kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ. Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế tối đa 03 tháng, kể từ ngày thông báo.


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ của người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên; lập biên bản kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ theo mẫu. Nếu năng lực thực hành của người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên không đạt thì thông báo cho đơn vị đăng kiểm và người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên, thời gian kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ lại tối thiểu sau 03 tháng, kể từ ngày thông báo; nếu kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ lại không đạt thì Đăng kiểm viên phải được cập nhật lại lý thuyết trước khi đánh giá lần 2 sau 06 tháng, kể từ ngày thông báo; nếu năng lực của người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên đạt yêu cầu thì Hội đồng công nhận Đăng kiểm viên căn cứ tiêu chuẩn đăng kiểm viên quy định tại Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT và kết quả kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ theo biên bản kiểm tra quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT này đề nghị Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định công nhận Đăng kiểm viên và cấp Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên theo mẫu trong phạm vi 03 ngày làm việc sau khi có kết quả kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ của người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên. Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên có thời hạn hiệu lực là 05 năm, kể từ ngày cấp.


- Kết quả công nhận Đăng kiểm viên được trả cho đơn vị đăng kiểm và người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên.


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hình thức phù hợp khác. 


3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


- Giấy đề nghị của đơn vị đăng kiểm theo mẫu (bản chính);


- Lý lịch chuyên môn của người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên theo mẫu (bản chính);


- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao chứng thực các văn bằng chứng chỉ chuyên môn, ngoại ngữ;


- Báo cáo thực tập nghiệp vụ của người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên theo mẫu (bản chính).


4. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 03 ngày làm việc sau khi có kết luận kiểm tra, đánh giá năng lực đạt yêu cầu. 


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


8. Phí, lệ phí: Không có.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính


- Giấy đề nghị;


- Lý lịch chuyên môn;


- Báo cáo thực tập.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


a) Tiêu chuẩn của nhân viên nghiệp vụ


+ Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên.


+ Hoàn thành chương trình tập huấn nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

b) Tiêu chuẩn Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III

- Có trình độ chuyên môn thuộc một trong các trường hợp sau:


+ Đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên thuộc một trong các ngành vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, kỹ thuật tàu thủy, cơ khí tàu thuyền;


+ Đã tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên thuộc một trong các ngành vỏ tàu thủy, máy tàu thủy;


+ Đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên thuộc một trong các ngành điện tàu thủy, cơ khí, cơ khí động lực, cơ khí ô tô và đã được đào tạo bổ sung chuyên môn đại cương về máy tàu thủy hoặc vỏ tàu thủy theo chương trình 1 hoặc chương trình 3 quy định tại Mục III Phụ lục I của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT.


- Đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III.

- Đã trải qua thời gian thực tập nghiệp vụ đăng kiểm tại đơn vị đăng kiểm tối thiểu 24 tháng đối với người có trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc 12 tháng đối với người có trình độ đại học trở lên.

c) Tiêu chuẩn Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, kỹ thuật tàu thủy, cơ khí tàu thuyền.


- Đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II.


- Là Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III có thời gian giữ hạng liên tục tối thiểu 36 tháng.


- Có ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên hoặc tương đương.


- Đã thực tập nghiệp vụ đăng kiểm tại đơn vị đăng kiểm đối với các phương tiện thuộc nhiệm vụ của Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II tối thiểu 12 tháng.


d) Tiêu chuẩn Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, kỹ thuật tàu thủy, cơ khí tàu thuyền.

- Là Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II có thời gian giữ hạng liên tục tối thiểu 36 tháng.

- Đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I.

- Có ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C trở lên hoặc tương đương.

- Đã thực tập nghiệp vụ đăng kiểm tại đơn vị đăng kiểm đối với các phương tiện thuộc nhiệm vụ của Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I tối thiểu 12 tháng.

đ) Tiêu chuẩn Đăng kiểm viên thẩm định thiết kế

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, kỹ thuật tàu thủy, điện tàu thủy.

- Có ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên hoặc tương đương.

- Đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa của Đăng kiểm viên thẩm định thiết kế.

- Đã thực tập nghiệp vụ thẩm định thiết kế tối thiểu 12 tháng.

e) Tiêu chuẩn lãnh đạo đơn vị

- Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm hạng I, hạng II theo quy định tại Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa phải là đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa.

- Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm hạng III theo quy định tại Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa phải nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và các quy định của pháp luật Việt Nam.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004;


- Luật sửa, đổi bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;


- Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.


Mẫu:                                            Giấy đề nghị


 ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    


  Số:………………                                                                                  



.......,ngày………tháng………năm…….

GIẤY ĐỀ NGHỊ


CÔNG NHẬN/ CÔNG NHẬN LẠI/ CÔNG NHẬN NÂNG HẠNG ĐĂNG KIỂM VIÊN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA


Kính gửi: …………………………………….…………………………..


1. Đơn vị đăng kiểm: …………………………………………………………………………..


2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………....


3. Số điện thoại:…………………………………………….Số Fax: ......................................


4. Đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá để công nhận/công nhận lại/công nhận nâng hạng (*) Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa cho ông (bà):


5. Họ và tên: ……………………………………………………………........…………………


6. Ngày tháng năm sinh:……………………………………..……...…...……………….……..……..


7. Nơi sinh:…………….…….………….……………………....………………………………………...


8. Quê quán:…………….…….………….……………………………………………………………....

9. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:…………….…….…………..…………………….…………......

10. Hiện đang là Đăng kiểm viên (**): ………………………(đã hoàn thành chương tập huấn Giấy chứng nhận số…..(Đăng kiểm viên công nhận lần đầu, nâng hạng)/Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên số ……(Đăng kiểm viên công nhận lại, nâng hạng)


11. Hạng Đăng kiểm viên đề nghị đánh giá công nhận:…………………………………… 


12. Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra đề nghị đánh giá công nhận lại/công nhận nâng hạng (*): 


12.1. Số lượng phương tiện đóng mới (chiếc) thực hiện trong thời gian giữ hạng (đối với Đăng kiểm viên đánh giá lại, nâng hạng) phân theo loại vật liệu đóng tàu:


		Thép




		Nhôm

		Gỗ

		Chất dẻo cốt sợi thủy tinh

		Xi măng lưới thép

		Khác



		

		

		

		

		

		





12.2. Số lượng phương tiện đang khai thác (chiếc) thực hiện trong thời gian giữ hạng (đối với Đăng kiểm viên đánh giá lại, nâng hạng) phân theo loại vật liệu đóng tàu và loại hình kiểm tra:


		Loại hình kiểm tra

		Số phương tiện phân theo vật liệu đóng tàu



		

		Thép

		Nhôm

		Gỗ

		Chất dẻo cốt sợi thủy  tinh (FRP)

		Xi măng lưới thép

		Khác



		Định kỳ

		

		

		

		

		

		



		Trên đà

		

		

		

		

		

		



		Trung gian

		

		

		

		

		

		



		Hàng năm

		

		

		

		

		

		



		Bất thường

		

		

		

		

		

		





13. Đăng kiểm viên thẩm định thiết kế đề nghị đánh giá công nhận lại/bổ sung phạm vi thực hiện (*): 


13.1. Số lượng thiết kế (chiếc) thực hiện trong thời gian giữ hạng:


		Đối tượng thẩm định

		Loại hình thẩm định thiết kế



		

		Đóng mới

		Hoán cải

		Sửa đổi

		Lập hồ sơ

		Mẫu định hình



		

		

		

		

		

		





13.2 Số lượng thiết kế sản phẩm công nghiệp được thẩm định (Ghi cụ thể số lượng)


Xin gửi kèm các hồ sơ: 


……………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                    


                                                                                      Đơn vị đăng kiểm


                                                                                     (Ký tên & đóng dấu)     


- (*) gạch bỏ những phần không thích hợp. 


- (**) Ghi: Đăng kiểm viên thực tập hoặc hạng Đăng kiểm viên đang giữ.

Mẫu:                                                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                     


                                                     LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN

Phần I


TỰ THUẬT VỀ BẢN THÂN


Họ và tên:  ……………………………….……..…….  Nam, Nữ:……………..……


Ngày tháng, năm sinh: ……………………………….…….. Nơi sinh:………………


Dân tộc……………………………….…….. ……………………… Tôn giáo:………


Chỗ ở hiện nay: ……………………………….…………………………………


Đơn vị công tác:……………………………….…….. ................................................


Chức danh hiện giữ:………………………….…….. …………………………………


Trình độ:  + Chuyên môn:……………………………….…….. …………….…….. 



       + Ngoại ngữ: …………………………….…….. ………………….…….. ……………………………….…….. Đã được đào tạo bổ sung những chuyên ngành khác:


1. Vỏ tàu thủy                 2. Máy, điện tàu thủy                    3. Vô tuyến điện


Đã hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ Đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa hạng:…..…do Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức từ ngày…..…đến ngày….. /…../……..  tại…………………………………………………………………………


Kết quả đạt loại……………………………….…….. …………


1. Quá trình công tác chuyên môn, nghiệp vụ


		TT

		Chức danh

		Chức vụ

		Thời gian

		Đơn vị công tác



		

		

		

		Từ

		Đến

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





2. Đào tạo nghiệp vụ


		Tên khóa đào tạo

		Địa điểm

		Nơi đào tạo

		Thời gian


(từ---đến)

		Kết quả



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





3. Khen thưởng kỷ luật:


		TT

		Hình thức khen thưởng, kỷ luật

		Ngày ra quyết định

		Thời hạn kỷ luật

		Cơ quan ra quyết định khen thưởng, kỷ luật



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Phần II


TỰ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN


Đối chiếu với tiêu chuẩn Đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa hạng……


tôi tự xác định như sau:


Về phẩm chất đạo đức………………….. ………… Về chuyên môn…………………

Về trình độ ngoại ngữ……………. …………  Về trình độ nghiệp vụ Đăng kiểm……

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu có gì sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


		Xác nhận của đơn vị




		Người khai


(Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu báo cáo thực tập:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO THỰC TẬP HÀNG NGÀY

Nơi thực tập:……………………………

Đăng kiểm viên thực tập:…………………

Đăng kiểm viên hướng dẫn:………………

Địa điểm và thời gian:…………………………………………………………


Tên tàu: ………………………………………………………………………………

Loại tàu:……………………………………………………………………………

I- Nội dung thực hiện của Đăng kiểm viên thực tập: (Bao gồm cả lý thuyết và thực hành)

1-  Hạng mục kiểm tra/nội dung đào tạo:


…………………………………………………………………………………………………….…………………………………….... ………………………………..


…………………………………………………………………………………………………….…………………………………….... ………………………………..

2-  Quy phạm, tiêu chuẩn, hướng dẫn áp dụng (Ghi rõ mục, điều, chương):

………………………….…….. ……………………………….…….. ………………….……..……………………………………………..……………………….………………………………………………………………………………


3- Kết quả kiểm tra (tốt/đạt/chưa đạt-Nêu lý do, đưa ra kết quả, cách khắc phục những khiểm khuyết nếu có):………………………….…….. ……………………………….…….. ……………………………….…….. 


……………………………….…….. ……………………………….…….. ……………………………………….…….. ………………………….…….. ………………………………………………………………………………………


II- Đánh giá của Đăng kiểm viên hướng dẫn:


1-  Quy phạm, tiêu chuẩn, hướng dẫn áp dụng (phù hợp/chưa phù hợp):

………………………….…….. ……………………………….…….. ……………………………….…….. ………………………….…….. 


2-  Nhận xét thực hành nhiệm vụ của Đăng kiểm viên thực tập (tốt, đạt, chưa đạt):

………………………….…….. ……………………………….…….. ……………………………….…….. ………………………….…….. …….……………………………………………………………………………………


3-  Yêu cầu Đăng kiểm viên thực tập cần thực hiện:


………………………….…….. ……………………………….…….. ……………………………….…….. ………………………….…….. ……………………………….……………………………………………………….. 


		Giám đốc/Phó giám đốc 


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Đăng kiểm viên hướng dẫn 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Đăng kiểm viên thực tập 


(Ký, ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP


Họ và tên Đăng kiểm viên thực tập:………………….…………Đơn vị đăng kiểm……

Họ và tên Đăng kiểm viên hướng dẫn: ………………….…Hạng Đăng kiểm viên …..

Thời gian thực tập từ ngày…………. đến ngày ……………  tại:……………………


I. Nội dung và quá trình thực tập 


		TT

		Chủ đề thực tập

		Ngày thực hiện

		Kết quả



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		5

		

		

		



		6

		

		

		



		7

		

		

		



		….

		

		

		



		…

		

		

		





II. Đánh giá chung quá trình thực tập


1. Tự nhận xét của Đăng kiểm viên thực tập:


    (Ghi rõ những nội dung đã làm được, những nội dung chưa làm được và kiến nghị)


...............................................................................................................................................................................................................................................................………………...............................................................................................................................................................................................................................................................


2. Nhận xét chung của Đăng kiểm viên hướng dẫn:


(về tính mẫn cán, khả năng tiếp thu, kết quả đào tạo thực hành của học viên, những học viên có khả năng làm độc lập và những kiến nghị)


...............................................................................................................................................................................................................................................................………………...............................................................................................................................................................................................................................................................


III. Nhận xét của Thủ trưởng đơn vị đăng kiểm hướng dẫn:


       (Nhận xét  theo khả năng, trình độ của học viên)


................................................................................................................................................................................................................................................................………………...............................................................................................................................................................................................................................................................………………..….., ngày……..tháng…….năm……


		Đăng kiểm viên hướng dẫn

		Thủ trưởng đơn vị đăng kiểm hướng dẫn


(Ký tên & đóng dấu)





2. Công nhận lại đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa

1.  Trình tự thực hiện: 


a)  Nộp hồ sơ TTHC:


Đăng kiểm viên đã hoàn thành nhiệm vụ, không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào, trước khi Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên hết hiệu lực 03 tháng gửi hồ sơ công nhận lại Đăng kiểm viên đến Cục Đăng kiểm Việt Nam. 


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; trong phạm vi 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn cho đơn vị đăng kiểm và người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ thì thống nhất với đơn vị đăng kiểm và người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên về thời gian, địa điểm để tiến hành kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ. Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế tối đa 03 tháng, kể từ ngày thông báo.


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hình thức phù hợp khác. 


3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


- Giấy đề nghị của đơn vị đăng kiểm theo mẫu (bản chính);


- Lý lịch chuyên môn của Đăng kiểm viên theo mẫu (bản chính) nếu có thay đổi so với hồ sơ công nhận lần đầu.


4. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 03 ngày làm việc sau khi có kết luận kiểm tra, đánh giá năng lực đạt yêu cầu. 


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


8. Phí, lệ phí: Không có.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính


- Giấy đề nghị;


- Lý lịch chuyên môn;


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


a) Tiêu chuẩn của nhân viên nghiệp vụ

- Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên.

- Hoàn thành chương trình tập huấn nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

b) Tiêu chuẩn Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III

- Có trình độ chuyên môn thuộc một trong các trường hợp sau:


+ Đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên thuộc một trong các ngành vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, kỹ thuật tàu thủy, cơ khí tàu thuyền;


+ Đã tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên thuộc một trong các ngành vỏ tàu thủy, máy tàu thủy;


+ Đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên thuộc một trong các ngành điện tàu thủy, cơ khí, cơ khí động lực, cơ khí ô tô và đã được đào tạo bổ sung chuyên môn đại cương về máy tàu thủy hoặc vỏ tàu thủy theo chương trình 1 hoặc chương trình 3 quy định tại Mục III Phụ lục I của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT.

- Đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III.

- Đã trải qua thời gian thực tập nghiệp vụ đăng kiểm tại đơn vị đăng kiểm tối thiểu 24 tháng đối với người có trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc 12 tháng đối với người có trình độ đại học trở lên.

c) Tiêu chuẩn Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, kỹ thuật tàu thủy, cơ khí tàu thuyền.


- Đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II.


- Là Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III có thời gian giữ hạng liên tục tối thiểu 36 tháng.


- Có ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên hoặc tương đương.


- Đã thực tập nghiệp vụ đăng kiểm tại đơn vị đăng kiểm đối với các phương tiện thuộc nhiệm vụ của Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II tối thiểu 12 tháng.


d) Tiêu chuẩn Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, kỹ thuật tàu thủy, cơ khí tàu thuyền.

- Là Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II có thời gian giữ hạng liên tục tối thiểu 36 tháng.

- Đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I.

- Có ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C trở lên hoặc tương đương.

- Đã thực tập nghiệp vụ đăng kiểm tại đơn vị đăng kiểm đối với các phương tiện thuộc nhiệm vụ của Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I tối thiểu 12 tháng.

đ) Tiêu chuẩn Đăng kiểm viên thẩm định thiết kế

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, kỹ thuật tàu thủy, điện tàu thủy.

- Có ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên hoặc tương đương.

- Đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa của Đăng kiểm viên thẩm định thiết kế.

- Đã thực tập nghiệp vụ thẩm định thiết kế tối thiểu 12 tháng.

e) Tiêu chuẩn lãnh đạo đơn vị

- Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm hạng I, hạng II theo quy định tại Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa phải là đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa.

- Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm hạng III theo quy định tại Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa phải nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và các quy định của pháp luật Việt Nam.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004;


- Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;


- Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.


Mẫu Giấy đề nghị:


 ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    


  Số:………………                                                                                  



.......,ngày………tháng………năm…….

GIẤY ĐỀ NGHỊ


CÔNG NHẬN/ CÔNG NHẬN LẠI/ CÔNG NHẬN NÂNG HẠNG ĐĂNG KIỂM VIÊN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA


Kính gửi: …………………………………….…………………………..


1. Đơn vị đăng kiểm: …………………………………………………………………………..


2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………....


3. Số điện thoại:…………………………………………….Số Fax: ......................................


4. Đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá để công nhận/công nhận lại/công nhận nâng hạng (*) Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa cho ông (bà):


5. Họ và tên: ……………………………………………………………........…………………


6. Ngày tháng năm sinh:……………………………………..……...…...……………….……..……..


7. Nơi sinh:…………….…….………….……………………....………………………………………...


8. Quê quán:…………….…….………….……………………………………………………………....

9. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:…………….…….…………..…………………….…………......

10. Hiện đang là Đăng kiểm viên (**): ………………………(đã hoàn thành chương tập huấn Giấy chứng nhận số…..(Đăng kiểm viên công nhận lần đầu, nâng hạng)/Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên số ……(Đăng kiểm viên công nhận lại, nâng hạng)


11. Hạng Đăng kiểm viên đề nghị đánh giá công nhận:…………………………………… 


12. Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra đề nghị đánh giá công nhận lại/công nhận nâng hạng (*): 


12.1. Số lượng phương tiện đóng mới (chiếc) thực hiện trong thời gian giữ hạng (đối với Đăng kiểm viên đánh giá lại, nâng hạng) phân theo loại vật liệu đóng tàu:


		Thép




		Nhôm

		Gỗ

		Chất dẻo cốt sợi thủy tinh

		Xi măng lưới thép

		Khác



		

		

		

		

		

		





12.2. Số lượng phương tiện đang khai thác (chiếc) thực hiện trong thời gian giữ hạng (đối với Đăng kiểm viên đánh giá lại, nâng hạng) phân theo loại vật liệu đóng tàu và loại hình kiểm tra:


		Loại hình kiểm tra

		Số phương tiện phân theo vật liệu đóng tàu



		

		Thép

		Nhôm

		Gỗ

		Chất dẻo cốt sợi thủy  tinh (FRP)

		Xi măng lưới thép

		Khác



		Định kỳ

		

		

		

		

		

		



		Trên đà

		

		

		

		

		

		



		Trung gian

		

		

		

		

		

		



		Hàng năm

		

		

		

		

		

		



		Bất thường

		

		

		

		

		

		





13. Đăng kiểm viên thẩm định thiết kế đề nghị đánh giá công nhận lại/bổ sung phạm vi thực hiện (*): 


13.1. Số lượng thiết kế (chiếc) thực hiện trong thời gian giữ hạng:


		Đối tượng thẩm định

		Loại hình thẩm định thiết kế



		

		Đóng mới

		Hoán cải

		Sửa đổi

		Lập hồ sơ

		Mẫu định hình



		

		

		

		

		

		





13.2 Số lượng thiết kế sản phẩm công nghiệp được thẩm định (Ghi cụ thể số lượng)


Xin gửi kèm các hồ sơ: 


……………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                    


                                                                                      Đơn vị đăng kiểm


                                                                                     (Ký tên & đóng dấu)     


- (*) gạch bỏ những phần không thích hợp. 


- (**) Ghi: Đăng kiểm viên thực tập hoặc hạng Đăng kiểm viên đang giữ.

Mẫu Lý lịch:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                     


                                                     LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN

Phần I


TỰ THUẬT VỀ BẢN THÂN


Họ và tên:  ……………………………….……..…….  Nam, Nữ:……………..……


Ngày tháng, năm sinh: ……………………………….…….. Nơi sinh:………………


Dân tộc……………………………….…….. ……………………… Tôn giáo:………


Chỗ ở hiện nay: ……………………………….…………………………………


Đơn vị công tác:……………………………….…….. ................................................


Chức danh hiện giữ:………………………….…….. …………………………………


Trình độ:  + Chuyên môn:……………………………….…….. …………….…….. 



       + Ngoại ngữ: …………………………….…….. ………………….…….. Đã được đào tạo bổ sung những chuyên ngành khác:


1. Vỏ tàu thủy                 2. Máy, điện tàu thủy                    3. Vô tuyến điện


Đã hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ Đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa hạng:…..…do Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức từ ngày…..…đến ngày….. /…../……..  tại…………………………………………………………………………


Kết quả đạt loại……………………………….…….. …………


1. Quá trình công tác chuyên môn, nghiệp vụ


		TT

		Chức danh

		Chức vụ

		Thời gian

		Đơn vị công tác



		

		

		

		Từ

		Đến

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





2. Đào tạo nghiệp vụ


		Tên khóa đào tạo

		Địa điểm

		Nơi đào tạo

		Thời gian


(từ---đến)

		Kết quả



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





3. Khen thưởng kỷ luật:


		TT

		Hình thức khen thưởng, kỷ luật

		Ngày ra quyết định

		Thời hạn kỷ luật

		Cơ quan ra quyết định khen thưởng, kỷ luật



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Phần II


TỰ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN


Đối chiếu với tiêu chuẩn Đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa hạng……


tôi tự xác định như sau:


Về phẩm chất đạo đức………………….. ………… Về chuyên môn………………………….…….. …………


Về trình độ ngoại ngữ……………. …………  Về trình độ nghiệp vụ Đăng kiểm…………………


Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu có gì sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


		Xác nhận của đơn vị




		Người khai


(Ký, ghi rõ họ tên)








3. Công nhận nâng hạng Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa

1.  Trình tự thực hiện: 


a)  Nộp hồ sơ TTHC:


Đăng kiểm viên gửi hồ sơ đề nghị công nhận nâng hạng Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa đến Cục Đăng kiểm Việt Nam. 


b) Giải quyết TTHC:

- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; trong phạm vi 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn cho đơn vị đăng kiểm và người được đề nghị công nhận nâng hạng hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ thì thống nhất với đơn vị đăng kiểm và người được đề nghị công nhận nâng hạng về thời gian, địa điểm để tiến hành kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ. Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế tối đa 03 tháng, kể từ ngày thông báo.


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ của người được đề nghị công nhận nâng hạng Đăng kiểm viên; lập biên bản kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ theo mẫu quy định tại Phụ lục VI của Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT. Nếu năng lực thực hành của người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên không đạt thì thông báo cho đơn vị đăng kiểm và người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên, thời gian kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ lại tối thiểu sau 03 tháng, kể từ ngày thông báo; nếu kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ lại không đạt thì Đăng kiểm viên phải được cập nhật lại lý thuyết trước khi đánh giá lần 2 sau 06 tháng, kể từ ngày thông báo; nếu năng lực của người được đề nghị công nhận nâng hạng Đăng kiểm viên đạt yêu cầu thì Hội đồng công nhận Đăng kiểm viên căn cứ tiêu chuẩn đăng kiểm viên quy định tại Thông tư này và kết quả kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ theo biên bản kiểm tra quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này đề nghị Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định công nhận Đăng kiểm viên và cấp Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên theo mẫu quy định tại Phụ lục VII của Thông tư này trong phạm vi 03 ngày làm việc sau khi có kết quả kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ của người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên. Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên có thời hạn hiệu lực là 05 năm, kể từ ngày cấp.


- Kết quả công nhận Đăng kiểm viên được trả cho Đơn vị đăng kiểm và người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hình thức phù hợp khác. 


3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


- Giấy đề nghị của đơn vị đăng kiểm theo mẫu (bản chính);

- Lý lịch chuyên môn của người được đề nghị nâng hạng Đăng kiểm viên theo mẫu (bản chính);

- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao chứng thực các văn bằng chứng chỉ chuyên môn, ngoại ngữ;

- Báo cáo thực tập nghiệp vụ của người được đề nghị nâng hạng Đăng kiểm viên theo mẫu (bản chính).

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. 


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:


Giấy chứng nhận.


8. Phí, lệ phí: Không có.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


a) Tiêu chuẩn Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II


- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, kỹ thuật tàu thủy, cơ khí tàu thuyền.


- Đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II.


- Là Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III có thời gian giữ hạng liên tục tối thiểu 36 tháng.


- Có ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên hoặc tương đương.


- Đã thực tập nghiệp vụ đăng kiểm tại đơn vị đăng kiểm đối với các phương tiện thuộc nhiệm vụ của Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II tối thiểu 12 tháng.


b) Tiêu chuẩn Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I


- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, kỹ thuật tàu thủy, cơ khí tàu thuyền.


- Là Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II có thời gian giữ hạng liên tục tối thiểu 36 tháng.


- Đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I.


- Có ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C trở lên hoặc tương đương.


- Đã thực tập nghiệp vụ đăng kiểm tại đơn vị đăng kiểm đối với các phương tiện thuộc nhiệm vụ của Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I tối thiểu 12 tháng.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004;


- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;


- Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.


Mẫu Giấy đề nghị:


 ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    


  Số:………………                                                                                  



.......,ngày………tháng………năm…….

GIẤY ĐỀ NGHỊ


CÔNG NHẬN/ CÔNG NHẬN LẠI/ CÔNG NHẬN NÂNG HẠNG ĐĂNG KIỂM VIÊN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA


Kính gửi: …………………………………….…………………………..


1. Đơn vị đăng kiểm: …………………………………………………………………………..


2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………....


3. Số điện thoại:…………………………………………….Số Fax: ......................................


4. Đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá để công nhận/công nhận lại/công nhận nâng hạng (*) Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa cho ông (bà):


5. Họ và tên: ……………………………………………………………........…………………


6. Ngày tháng năm sinh:……………………………………..……...…...……………….……..……..


7. Nơi sinh:…………….…….………….……………………....………………………………………...


8. Quê quán:…………….…….………….……………………………………………………………....

9. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:…………….…….…………..…………………….…………......

10. Hiện đang là Đăng kiểm viên (**): ………………………(đã hoàn thành chương tập huấn Giấy chứng nhận số…..(Đăng kiểm viên công nhận lần đầu, nâng hạng)/Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên số ……(Đăng kiểm viên công nhận lại, nâng hạng)


11. Hạng Đăng kiểm viên đề nghị đánh giá công nhận:…………………………………… 


12. Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra đề nghị đánh giá công nhận lại/công nhận nâng hạng (*): 


12.1. Số lượng phương tiện đóng mới (chiếc) thực hiện trong thời gian giữ hạng (đối với Đăng kiểm viên đánh giá lại, nâng hạng) phân theo loại vật liệu đóng tàu:


		Thép




		Nhôm

		Gỗ

		Chất dẻo cốt sợi thủy tinh

		Xi măng lưới thép

		Khác



		

		

		

		

		

		





12.2. Số lượng phương tiện đang khai thác (chiếc) thực hiện trong thời gian giữ hạng (đối với Đăng kiểm viên đánh giá lại, nâng hạng) phân theo loại vật liệu đóng tàu và loại hình kiểm tra:


		Loại hình kiểm tra

		Số phương tiện phân theo vật liệu đóng tàu



		

		Thép

		Nhôm

		Gỗ

		Chất dẻo cốt sợi thủy  tinh (FRP)

		Xi măng lưới thép

		Khác



		Định kỳ

		

		

		

		

		

		



		Trên đà

		

		

		

		

		

		



		Trung gian

		

		

		

		

		

		



		Hàng năm

		

		

		

		

		

		



		Bất thường

		

		

		

		

		

		





13. Đăng kiểm viên thẩm định thiết kế đề nghị đánh giá công nhận lại/bổ sung phạm vi thực hiện (*): 


13.1. Số lượng thiết kế (chiếc) thực hiện trong thời gian giữ hạng:


		Đối tượng thẩm định

		Loại hình thẩm định thiết kế



		

		Đóng mới

		Hoán cải

		Sửa đổi

		Lập hồ sơ

		Mẫu định hình



		

		

		

		

		

		





13.2 Số lượng thiết kế sản phẩm công nghiệp được thẩm định (Ghi cụ thể số lượng)


Xin gửi kèm các hồ sơ: 


……………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                    


                                                                                      Đơn vị đăng kiểm


                                                                                     (Ký tên & đóng dấu)     


- (*) gạch bỏ những phần không thích hợp. 


- (**) Ghi: Đăng kiểm viên thực tập hoặc hạng Đăng kiểm viên đang giữ.

Mẫu báo cáo thực tập:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO THỰC TẬP HÀNG NGÀY

Nơi thực tập:……………………………

Đăng kiểm viên thực tập:…………………

Đăng kiểm viên hướng dẫn:………………

Địa điểm và thời gian:…………………………………………………………


Tên tàu: ………………………………………………………………………………

Loại tàu:……………………………………………………………………………

I- Nội dung thực hiện của Đăng kiểm viên thực tập: (Bao gồm cả lý thuyết và thực hành)

1-  Hạng mục kiểm tra/nội dung đào tạo:


…………………………………………………………………………………………………….…………………………………….... ………………………………..


…………………………………………………………………………………………………….…………………………………….... ………………………………..

2-  Quy phạm, tiêu chuẩn, hướng dẫn áp dụng (Ghi rõ mục, điều, chương):

………………………….…….. ……………………………….…….. ………………….……..……………………………………………..……………………….………………………………………………………………………………


3- Kết quả kiểm tra (tốt/đạt/chưa đạt-Nêu lý do đưa ra kết quả-cách khắc phục những khiểm khuyết nếu có):………………………….…….. ……………………………….…….. ……………………………….…….. 


……………………………….…….. ……………………………….…….. ……………………………………….…….. ………………………….…….. ………………………………………………………………………………………


II- Đánh giá của Đăng kiểm viên hướng dẫn:


1-  Quy phạm, tiêu chuẩn, hướng dẫn áp dụng (phù hợp/chưa phù hợp):

………………………….…….. ……………………………….…….. ……………………………….…….. ………………………….…….. 


2-  Nhận xét thực hành nhiệm vụ của Đăng kiểm viên thực tập (tốt, đạt, chưa đạt):

………………………….…….. ……………………………….…….. ……………………………….…….. ………………………….…….. …….……………………………………………………………………………………


3-  Yêu cầu Đăng kiểm viên thực tập cần thực hiện:


………………………….…….. ……………………………….…….. ……………………………….…….. ………………………….…….. ……………………………….……………………………………………………….. 


		Giám đốc/Phó giám đốc 


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Đăng kiểm viên hướng dẫn 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Đăng kiểm viên thực tập 


(Ký, ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP


Họ và tên Đăng kiểm viên thực tập:………………….…………Đơn vị đăng kiểm……

Họ và tên Đăng kiểm viên hướng dẫn: ………………….…Hạng Đăng kiểm viên …..

Thời gian thực tập từ ngày…………. đến ngày ……………  tại:……………………


I. Nội dung và quá trình thực tập 


		TT

		Chủ đề thực tập

		Ngày thực hiện

		Kết quả



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		5

		

		

		



		6

		

		

		



		7

		

		

		



		….

		

		

		



		…

		

		

		





II. Đánh giá chung quá trình thực tập


1. Tự nhận xét của Đăng kiểm viên thực tập:


    (Ghi rõ những nội dung đã làm được, những nội dung chưa làm được và kiến nghị)


...............................................................................................................................................................................................................................................................………………...............................................................................................................................................................................................................................................................


2. Nhận xét chung của Đăng kiểm viên hướng dẫn:


(về tính mẫn cán, khả năng tiếp thu, kết quả đào tạo thực hành của học viên, những học viên có khả năng làm độc lập và những kiến nghị)


...............................................................................................................................................................................................................................................................………………...............................................................................................................................................................................................................................................................


III. Nhận xét của Thủ trưởng đơn vị đăng kiểm hướng dẫn:


       (Nhận xét  theo khả năng, trình độ của học viên)


................................................................................................................................................................................................................................................................………………...............................................................................................................................................................................................................................................................………………..….., ngày……..tháng…….năm……


		Đăng kiểm viên hướng dẫn

		Thủ trưởng đơn vị đăng kiểm hướng dẫn


(Ký tên & đóng dấu)





Mẫu Lý lịch:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                     


                                                     LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN

Phần I


TỰ THUẬT VỀ BẢN THÂN


Họ và tên:  ……………………………….……..…….  Nam, Nữ:……………..……


Ngày tháng, năm sinh: ……………………………….…….. Nơi sinh:………………


Dân tộc……………………………….…….. ……………………… Tôn giáo:………


Chỗ ở hiện nay: ……………………………….…………………………………


Đơn vị công tác:……………………………….…….. ................................................


Chức danh hiện giữ:………………………….…….. …………………………………


Trình độ:  + Chuyên môn:……………………………….…….. …………….…….. 



       + Ngoại ngữ: …………………………….…….. ………………….……..  Đã được đào tạo bổ sung những chuyên ngành khác:


1. Vỏ tàu thủy                 2. Máy, điện tàu thủy                    3. Vô tuyến điện


Đã hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ Đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa hạng:…..…do Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức từ ngày…..…đến ngày….. /…../……..  tại…………………………………………………………………………


Kết quả đạt loại……………………………….…….. …………


1. Quá trình công tác chuyên môn, nghiệp vụ


		TT

		Chức danh

		Chức vụ

		Thời gian

		Đơn vị công tác



		

		

		

		Từ

		Đến

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





2. Đào tạo nghiệp vụ


		Tên khóa đào tạo

		Địa điểm

		Nơi đào tạo

		Thời gian


(từ---đến)

		Kết quả



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





3. Khen thưởng kỷ luật:


		TT

		Hình thức khen thưởng, kỷ luật

		Ngày ra quyết định

		Thời hạn kỷ luật

		Cơ quan ra quyết định khen thưởng, kỷ luật



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Phần II


TỰ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN


Đối chiếu với tiêu chuẩn Đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa hạng……


tôi tự xác định như sau:


Về phẩm chất đạo đức………………….. ………… Về chuyên môn…………………

Về trình độ ngoại ngữ……………. …………  Về trình độ nghiệp vụ Đăng kiểm……

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu có gì sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


		Xác nhận của đơn vị




		Người khai


(Ký, ghi rõ họ tên)








4. Công nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa trong trường hợp đặc biệt

1.  Trình tự thực hiện: 


a)  Nộp hồ sơ TTHC:


Người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên gửi hồ sơ đến Cục Đăng kiểm Việt Nam. 


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; trong phạm vi 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn cho đơn vị đăng kiểm và người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ thì thống nhất với đơn vị đăng kiểm và người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên về thời gian, địa điểm để tiến hành kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ. Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế tối đa 03 tháng, kể từ ngày thông báo.


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ của người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên; lập biên bản kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ theo mẫu. Nếu năng lực thực hành của người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên không đạt thì thông báo cho đơn vị đăng kiểm và người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên, thời gian kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ lại tối thiểu sau 03 tháng, kể từ ngày thông báo; nếu kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ lại không đạt thì Đăng kiểm viên phải được cập nhật lại lý thuyết trước khi đánh giá lần 2 sau 06 tháng, kể từ ngày thông báo; nếu năng lực của người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên đạt yêu cầu thì Hội đồng công nhận Đăng kiểm viên căn cứ tiêu chuẩn đăng kiểm viên quy định tại Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT và kết quả kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ theo biên bản kiểm tra quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT đề nghị Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định công nhận Đăng kiểm viên và cấp Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên theo mẫu trong phạm vi 03 ngày làm việc sau khi có kết quả kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ của người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên. Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên có thời hạn hiệu lực là 05 năm, kể từ ngày cấp.


- Kết quả công nhận Đăng kiểm viên được trả cho Đơn vị đăng kiểm và người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên.


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hình thức phù hợp khác. 


3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


- Đối với trường hợp Đăng kiểm viên tàu biển đã được công nhận theo quy định của pháp luật, cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành vỏ tàu thủy, máy tàu thủy, kỹ thuật tàu thủy, cơ khí tàu thuyền có kinh nghiệm giám sát chất lượng an toàn kỹ thuật tàu thuyền trong các đơn vị đóng mới, sửa chữa phương tiện, còn độ tuổi lao động sau khi tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa, có thời gian thực tập nghiệp vụ tối thiểu 3 tháng, sẽ được kiểm tra thực tế năng lực thực hành nghiệp vụ để công nhận Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III, hồ sơ bao gồm:



+  Giấy đề nghị của đơn vị đăng kiểm theo mẫu (bản chính);



+  Lý lịch chuyên môn của người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên theo mẫu (bản chính);



+ Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao chứng thực các văn bằng chứng chỉ chuyên môn, ngoại ngữ;



+ Báo cáo thực tập nghiệp vụ của người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên theo mẫu (bản chính).

- Những người có chuyên môn thuộc ngành vỏ tàu thủy hoặc máy tàu thủy, còn trong độ tuổi lao động, được tổ chức đăng kiểm nước ngoài hoặc tổ chức có thẩm quyền xác nhận trình độ chuyên môn sẽ được Hội đồng công nhận Đăng kiểm viên xem xét hồ sơ, kiểm tra và đề nghị công nhận đăng kiểm viên, hồ sơ bao gồm:



+  Giấy đề nghị của đơn vị đăng kiểm theo mẫu (bản chính);



+  Lý lịch chuyên môn của người được đề nghị công nhận Đăng kiểm viên theo mẫu (bản chính);



+ Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao chứng thực các văn bằng chứng chỉ chuyên môn, ngoại ngữ;



+ Văn bản xác nhận trình độ chuyên môn của tổ chức đăng kiểm nước ngoài hoặc tổ chức có thẩm quyền.


- Đối với các Đăng kiểm viên tàu biển đã được công nhận theo quy định của pháp luật sau thời gian 06 tháng kể từ ngày công nhận Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng III, nếu được tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II và được đánh giá năng lực thực hành đạt yêu cầu theo quy định tại Thông tư 49/2015/TT-BGTVT sẽ được công nhận nâng hạng Đăng kiểm viên chuyên ngành hạng II; sau thời gian 06 tháng kể từ ngày công nhận Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng II, nếu được tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I và được đánh giá năng lực thực hành đạt yêu cầu sẽ được công nhận nâng hạng Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra hạng I, hồ sơ bao gồm:



+ Giấy đề nghị của đơn vị đăng kiểm theo mẫu (bản chính);



+ Lý lịch chuyên môn của người được đề nghị nâng hạng Đăng kiểm viên theo mẫu (bản chính);



+ Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao chứng thực các văn bằng chứng chỉ chuyên môn, ngoại ngữ;



+ Báo cáo thực tập nghiệp vụ của người được đề nghị nâng hạng Đăng kiểm viên theo mẫu (bản chính).


4. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 03 ngày làm việc sau khi có kết luận kiểm tra, đánh giá năng lực đạt yêu cầu. 


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


8. Phí, lệ phí: Không có.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính


- Giấy đề nghị;


- Lý lịch chuyên môn;


- Báo cáo thực tập.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;


- Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.


Mẫu Giấy đề nghị:


 ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    


  Số:………………                                                                                  



.......,ngày………tháng………năm…….

GIẤY ĐỀ NGHỊ


CÔNG NHẬN/ CÔNG NHẬN LẠI/ CÔNG NHẬN NÂNG HẠNG ĐĂNG KIỂM VIÊN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA


Kính gửi: …………………………………….…………………………..


1. Đơn vị đăng kiểm: …………………………………………………………………………..


2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………....


3. Số điện thoại:…………………………………………….Số Fax: ......................................


4. Đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá để công nhận/công nhận lại/công nhận nâng hạng (*) Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa cho ông (bà):


5. Họ và tên: ……………………………………………………………........…………………


6. Ngày tháng năm sinh:……………………………………..……...…...……………….……..……..


7. Nơi sinh:…………….…….………….……………………....………………………………………...


8. Quê quán:…………….…….………….……………………………………………………………....

9. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:…………….…….…………..…………………….…………......

10. Hiện đang là Đăng kiểm viên (**): ………………………(đã hoàn thành chương tập huấn Giấy chứng nhận số…..(Đăng kiểm viên công nhận lần đầu, nâng hạng)/Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên số ……(Đăng kiểm viên công nhận lại, nâng hạng)


11. Hạng Đăng kiểm viên đề nghị đánh giá công nhận:…………………………………… 


12. Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra đề nghị đánh giá công nhận lại/công nhận nâng hạng (*): 


12.1. Số lượng phương tiện đóng mới (chiếc) thực hiện trong thời gian giữ hạng (đối với Đăng kiểm viên đánh giá lại, nâng hạng) phân theo loại vật liệu đóng tàu:


		Thép




		Nhôm

		Gỗ

		Chất dẻo cốt sợi thủy tinh

		Xi măng lưới thép

		Khác



		

		

		

		

		

		





12.2. Số lượng phương tiện đang khai thác (chiếc) thực hiện trong thời gian giữ hạng (đối với Đăng kiểm viên đánh giá lại, nâng hạng) phân theo loại vật liệu đóng tàu và loại hình kiểm tra:


		Loại hình kiểm tra

		Số phương tiện phân theo vật liệu đóng tàu



		

		Thép

		Nhôm

		Gỗ

		Chất dẻo cốt sợi thủy  tinh (FRP)

		Xi măng lưới thép

		Khác



		Định kỳ

		

		

		

		

		

		



		Trên đà

		

		

		

		

		

		



		Trung gian

		

		

		

		

		

		



		Hàng năm

		

		

		

		

		

		



		Bất thường

		

		

		

		

		

		





13. Đăng kiểm viên thẩm định thiết kế đề nghị đánh giá công nhận lại/bổ sung phạm vi thực hiện (*): 


13.1. Số lượng thiết kế (chiếc) thực hiện trong thời gian giữ hạng:


		Đối tượng thẩm định

		Loại hình thẩm định thiết kế



		

		Đóng mới

		Hoán cải

		Sửa đổi

		Lập hồ sơ

		Mẫu định hình



		

		

		

		

		

		





13.2 Số lượng thiết kế sản phẩm công nghiệp được thẩm định (Ghi cụ thể số lượng)


Xin gửi kèm các hồ sơ: 


……………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                    


                                                                                      Đơn vị đăng kiểm


                                                                                     (Ký tên & đóng dấu)     


- (*) gạch bỏ những phần không thích hợp. 


- (**) Ghi: Đăng kiểm viên thực tập hoặc hạng Đăng kiểm viên đang giữ.

Mẫu Lý lịch:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                     


                                                     LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN

Phần I


TỰ THUẬT VỀ BẢN THÂN


Họ và tên:  ……………………………….……..…….  Nam, Nữ:……………..……


Ngày tháng, năm sinh: ……………………………….…….. Nơi sinh:………………


Dân tộc……………………………….…….. ……………………… Tôn giáo:………


Chỗ ở hiện nay: ……………………………….…………………………………


Đơn vị công tác:……………………………….…….. ................................................


Chức danh hiện giữ:………………………….…….. …………………………………


Trình độ:  + Chuyên môn:……………………………….…….. …………….…….. 



       + Ngoại ngữ: …………………………….…….. ………………….…….. . Đã được đào tạo bổ sung những chuyên ngành khác:


1. Vỏ tàu thủy                 2. Máy, điện tàu thủy                    3. Vô tuyến điện


Đã hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ Đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa hạng:…..…do Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức từ ngày…..…đến ngày….. /…../……..  tại…………………………………………………………………………


Kết quả đạt loại……………………………….…….. …………


1. Quá trình công tác chuyên môn, nghiệp vụ


		TT

		Chức danh

		Chức vụ

		Thời gian

		Đơn vị công tác



		

		

		

		Từ

		Đến

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





2. Đào tạo nghiệp vụ


		Tên khóa đào tạo

		Địa điểm

		Nơi đào tạo

		Thời gian


(từ---đến)

		Kết quả



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





3. Khen thưởng kỷ luật:


		TT

		Hình thức khen thưởng, kỷ luật

		Ngày ra quyết định

		Thời hạn kỷ luật

		Cơ quan ra quyết định khen thưởng, kỷ luật



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Phần II


TỰ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN


Đối chiếu với tiêu chuẩn Đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa hạng……


tôi tự xác định như sau:


Về phẩm chất đạo đức………………….. ………… Về chuyên môn…………………

Về trình độ ngoại ngữ……………. …………  Về trình độ nghiệp vụ Đăng kiểm……

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu có gì sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


		Xác nhận của đơn vị




		Người khai


(Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu báo cáo thực tập:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO THỰC TẬP HÀNG NGÀY

Nơi thực tập:……………………………

Đăng kiểm viên thực tập:…………………

Đăng kiểm viên hướng dẫn:………………

Địa điểm và thời gian:…………………………………………………………


Tên tàu: ………………………………………………………………………………

Loại tàu:……………………………………………………………………………

I- Nội dung thực hiện của Đăng kiểm viên thực tập: (Bao gồm cả lý thuyết và thực hành)

1-  Hạng mục kiểm tra/nội dung đào tạo:


…………………………………………………………………………………………………….…………………………………….... ………………………………..


…………………………………………………………………………………………………….…………………………………….... ………………………………..

2-  Quy phạm, tiêu chuẩn, hướng dẫn áp dụng (Ghi rõ mục, điều, chương):

………………………….…….. ……………………………….…….. ………………….……..……………………………………………..……………………….………………………………………………………………………………


3- Kết quả kiểm tra (tốt/đạt/chưa đạt-Nêu lý do, đưa ra kết quả, cách khắc phục những khiểm khuyết nếu có):………………………….…….. ……………………………….…….. ……………………………….…….. 


……………………………….…….. ……………………………….…….. ……………………………………….…….. ………………………….…….. ………………………………………………………………………………………


II- Đánh giá của Đăng kiểm viên hướng dẫn:


1-  Quy phạm, tiêu chuẩn, hướng dẫn áp dụng (phù hợp/chưa phù hợp):

………………………….…….. ……………………………….…….. ……………………………….…….. ………………………….…….. 


2-  Nhận xét thực hành nhiệm vụ của Đăng kiểm viên thực tập (tốt, đạt, chưa đạt):

………………………….…….. ……………………………….…….. ……………………………….…….. ………………………….…….. …….……………………………………………………………………………………


3-  Yêu cầu Đăng kiểm viên thực tập cần thực hiện:


………………………….…….. ……………………………….…….. ……………………………….…….. ………………………….…….. ……………………………….……………………………………………………….. 


		Giám đốc/Phó giám đốc 


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Đăng kiểm viên hướng dẫn 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Đăng kiểm viên thực tập 


(Ký, ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP


Họ và tên Đăng kiểm viên thực tập:………………….…………Đơn vị đăng kiểm……

Họ và tên Đăng kiểm viên hướng dẫn: ………………….…Hạng Đăng kiểm viên …..

Thời gian thực tập từ ngày…………. đến ngày ……………  tại:……………………


I. Nội dung và quá trình thực tập 


		TT

		Chủ đề thực tập

		Ngày thực hiện

		Kết quả



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		5

		

		

		



		6

		

		

		



		7

		

		

		



		….

		

		

		



		…

		

		

		





II. Đánh giá chung quá trình thực tập


1. Tự nhận xét của Đăng kiểm viên thực tập:


    (Ghi rõ những nội dung đã làm được, những nội dung chưa làm được và kiến nghị)


...............................................................................................................................................................................................................................................................………………...............................................................................................................................................................................................................................................................


2. Nhận xét chung của Đăng kiểm viên hướng dẫn:


(về tính mẫn cán, khả năng tiếp thu, kết quả đào tạo thực hành của học viên, những học viên có khả năng làm độc lập và những kiến nghị)


...............................................................................................................................................................................................................................................................………………...............................................................................................................................................................................................................................................................


III. Nhận xét của Thủ trưởng đơn vị đăng kiểm hướng dẫn:


       (Nhận xét  theo khả năng, trình độ của học viên)


................................................................................................................................................................................................................................................................………………...............................................................................................................................................................................................................................................................………………..….., ngày……..tháng…….năm……


		Đăng kiểm viên hướng dẫn

		Thủ trưởng đơn vị đăng kiểm hướng dẫn


(Ký tên & đóng dấu)
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